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QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ

tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và Phê duyệt

quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực địa chất và khoáng

sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND cấp xã

thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5

năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan

đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ- CP ngày 07 tháng 8

năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan

đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính

phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ

phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày

31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định

số 118/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và cổng Dịch vụ

công quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục

hành chính; Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Văn

phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số

118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục

hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng

Dịch vụ công quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1245/QĐ-BNNMT ngày 10 tháng 4 năm 2026 của Bộ

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa

đổi, bổ sung; thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh

vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp

và Môi trường;
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Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số

272/TTr-SNNMT-CCKSBVMT ngày 17 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, phê duyệt các nội dung kèm theo Quyết định này:

1. Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy

trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc

phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường; UBND cấp xã được thực hiện

không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (chi tiết tại

Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo).

2. Công bố Danh mục thủ tục hành chính nội giữa các cơ quan hành chính nhà

nước lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông

nghiệp và Môi trường; UBND cấp xã (chi tiết tại Phụ lục III kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế danh

mục các thủ tục hành chính tương ứng đã công bố tại Quyết định số 837/QĐ-UBND

ngày 13/3/2026, Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 09/5//2024 của Chủ tịch Ủy

ban nhân dân tỉnh; đồng thời, thay thế các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành

chính tương ứng đã phê duyệt tại Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 03/10//2025

của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành

thuộc tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban

nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết

định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- Cục Kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Trung tâm CB và Cổng TTĐT tỉnh;

- TTPVHCC tỉnh: LĐ, các Phòng;

- Lưu: VT, NTL.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Hà



Phụ lục I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHỈNH SỬA, BỔ SUNG LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN THUỘC 

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG; ỦY BAN NHÂN DÂN 

CẤP XÃ THỰC HIỆN KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)

STT
Mã

TTHC
Tên TTHC Thời gian giải quyết

Địa điểm

thực hiện
Phí, lệ phí

1 1.014262 Cấp lại giấy phép

thăm dò khoáng sản

Thời gian giải quyết 34 ngày làm việc (trường

hợp hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung, thời gian

thẩm định được kéo dài thêm tối đa 21 ngày).

Trung tâm

Phục vụ

hành chính

công cấp

tỉnh, cấp xã

Không quy định

2 1.014263 Gia hạn giấy phép

thăm dò khoáng sản

Thời gian giải quyết 26 ngày làm việc (trường

hợp hồ sơ phải chỉnh sửa, bổ sung, thời gian

thẩm định được kéo dài thêm tối đa 21 ngày).

Như trên - Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 hec-ta

(ha), mức thu là 2.000.000 đồng/01

giấy phép;

- Diện tích thăm dò từ 100 ha đến

50.000 ha, mức thu là 5.000.000

đồng/01 giấy phép;

- Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức

thu là 7.500.000 đồng/01 giấy phép.

3 1.014264 Điều chỉnh giấy

phép thăm dò

khoáng sản

(1) Trường hợp thay đổi tên tổ chức, cá nhân

thăm dò khoáng sản: thời gian giải quyết 14

ngày làm việc

(2) Trường hợp trả lại một phần diện tích khu

vực thăm dò khoáng sản: thời gian giải quyết

26 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ cần chỉnh

sửa, bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau

khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá

Như trên Không quy định

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412164
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412150
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412174
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STT
Mã

TTHC
Tên TTHC Thời gian giải quyết

Địa điểm

thực hiện
Phí, lệ phí

nhân được tăng thêm 21 ngày làm việc)

4 1.014268 Trả lại giấy phép

thăm dò khoáng sản

Thời gian giải quyết 26 ngày làm việc (trường

hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung, thời gian

thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn

thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 21

ngày làm việc)

Như trên Không quy định

5 1.014271 Chuyển nhượng

quyền thăm dò

khoáng sản

(1) Trường hợp chuyển nhượng quyền thăm dò

khoáng sản đối với giấy phép thăm dò khoáng

sản nhóm I; giấy phép thăm dò khoáng sản tại

khu vực biển nằm ngoài ranh giới quản lý hành

chính trên biển của các tỉnh, thành phố; giấy

phép thăm dò khoáng sản tại khu vực biển chưa

xác định ranh giới quản lý hành chính trên biển

của các tỉnh, thành phố; giấy phép thăm dò

khoáng sản chiến lược, quan trọng: thời gian

giải quyết 26 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ

cần chỉnh sửa, bổ sung, thời gian thẩm định còn

lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ

chức, cá nhân được tăng thêm 21 ngày làm

việc); 

(2) Trường hợp chuyển nhượng quyền thăm dò

khoáng sản đối với giấy phép thăm dò khoáng

sản chiến lược đặc biệt: thời gian giải quyết 29

ngày làm việc (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa,

bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi

nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá

nhân được tăng thêm 21 ngày làm việc).

Như trên - Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 hec-ta

(ha), mức thu là 2.000.000 đồng/01

giấy phép;

- Diện tích thăm dò từ 100 ha đến

50.000 ha, mức thu là 5.000.000

đồng/01 giấy phép;

- Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức

thu là 7.500.000 đồng/01 giấy phép.

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=411963
https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412179
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STT
Mã

TTHC
Tên TTHC Thời gian giải quyết

Địa điểm

thực hiện
Phí, lệ phí

6 1.014273 Thăm dò bổ sung để

nâng cấp tài nguyên,

trữ lượng khoáng

sản

Thời gian giải quyết 24 ngày làm việc (trường

hợp đề án thăm dò cần chỉnh sửa, bổ sung thì

thời hạn giải quyết tăng thêm 05 ngày làm việc)

Như trên Không quy định

7 1.014257 Cấp giấy phép khai

thác khoáng sản

(1) Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp

giấy phép khai thác khoáng sản nhóm II; giấy

phép khai thác khoáng sản nhóm III (trừ trường

hợp cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm

III làm vật liệu xây dựng thông thường để phục

vụ cho các công trình, dự án quy định tại các

điểm a, b, c, d và đ khoản 1a Điều 55 của Luật

Địa chất và khoáng sản); giấy phép khai thác

khoáng sản nhóm I tại khu vực có khoáng sản

phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường khoanh định và công bố:

thời gian giải quyết 70 ngày làm việc (trường

hợp phải bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ, thời gian giải

quyết có thể kéo dài thêm tối đa 25 ngày)

(2) Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp

giấy phép khai thác khoáng sản nhóm III làm

vật liệu xây dựng thông thường để phục vụ cho

các công trình, dự án quy định tại các điểm a,

b, c, d và đ khoản 1a Điều 55 của Luật Địa chất

và khoáng sản: thời gian giải quyết 55 ngày làm

việc.

(3) Trường hợp tổ chức, cá nhân quy định tại

khoản 1 Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng

sản đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản

nhóm IV: thời gian giải quyết 22 ngày làm việc

Như trên (1) Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng

suối:

- Có công suất khai thác dưới 5.000

m3/năm, mức thu là 1.000.000 đồng/01

giấy phép;

- Có công suất khai thác từ 5.000

m3/năm đến 10.000 m3/năm, mức thu

là 10.000.000 đồng/01 giấy phép;

- Có công suất khai thác trên 10.000

m3/năm, mức thu là 15.000.000

đồng/01 giấy phép;

(2) Giấy phép khai thác khoáng sản làm

vật liệu xây dựng thông thường không sử

dụng vật liệu nổ công nghiệp, trừ các loại

đã quy định tại điểm (1) nêu trên:

- Giấy phép khai thác khoáng sản làm

vật liệu xây dựng thông thường có diện

tích dưới 10 ha và công suất khai thác

dưới 100.000 m3/năm, mức thu là

15.000.000 đồng/01 giấy phép;

- Giấy phép khai thác khoáng sản làm

vật liệu xây dựng thông thường có diện

tích từ 10 ha trở lên và công suất khai

thác dưới 100.000 m3/năm hoặc loại

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=411956
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STT
Mã

TTHC
Tên TTHC Thời gian giải quyết

Địa điểm

thực hiện
Phí, lệ phí

(trường hợp lấy ý kiến cơ quan có liên quan

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thời gian giải

quyết tăng thêm 05 ngày làm việc; trường hợp

hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung, thời gian thẩm

định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện

của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 05 ngày

làm việc);

(4) Trường hợp tổ chức, cá nhân quy định tại

khoản 2 Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng

sản đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản

nhóm IV: thời gian giải quyết 12 ngày làm việc

(trường hợp lấy ý kiến cơ quan có liên quan

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thời gian giải

quyết tăng thêm 03 ngày làm việc; trường hợp

hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung, thời gian thẩm

định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện

của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 03 ngày

làm việc).

hoạt động khai thác khoáng sản làm vật

liệu xây dựng thông thường có diện

tích dưới 10 ha và công suất khai thác

từ 100.000 m3/năm trở lên, than bùn trừ

hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối

quy định tại điểm (1) nêu trên, mức

thu  là 20.000.000 đồng/01 giấy phép;

- Khoáng sản làm vật liệu xây dựng

thông thường có diện tích từ 10 ha trở

lên và công suất khai thác từ 100.000

m3/năm trở lên, trừ hoạt động khai thác

cát, sỏi lòng suối quy định tại điểm (1)

nêu trên, mức thu là 30.000.000

đồng/01 giấy phép;

(3) Giấy phép khai thác khoáng sản

làm nguyên liệu xi măng; khoáng sản

làm vật liệu xây dựng thông thường mà

có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; đá

ốp lát và nước khoáng, mức thu là

40.000.000 đồng/01 giấy phép.

(4) Giấy phép khai thác khoáng sản

quý hiếm, mức thu là 80.000.000

đồng/01 giấy phép.

(5) Giấy phép khai thác khoáng sản đặc

biệt và độc hại, mức thu là 100.000.000

đồng/01 giấy phép.

(6) Giấy phép khai thác các loại khoáng

sản lộ thiên trừ các loại khoáng sản đã

quy định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3,
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STT
Mã

TTHC
Tên TTHC Thời gian giải quyết

Địa điểm

thực hiện
Phí, lệ phí

điểm 4, điểm 5 nêu trên:

- Không sử dụng vật liệu nổ công

nghiệp, mức thu là 40.000.000 đồng/01

giấy phép;

- Có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mức

thu là 50.000.000 đồng/01 giấy phép.

(7) Giấy phép khai thác các loại

khoáng sản trong hầm lò trừ các loại

khoáng sản đã quy định tại điểm 2,

điểm 3, điểm 4, điểm 5 nêu trên, mức

thu là 60.000.000 đồng/01 giấy phép.

(8) Giấy phép khai thác tận thu khoáng

sản, mức thu là 5.000.000 đồng/01 giấy

phép.

8 1.014265 Cấp lại giấy phép

khai thác khoáng sản

(1). Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp

lại giấy phép khai thác khoáng sản nhóm II;

giấy phép khai thác khoáng sản nhóm III (trừ

trường hợp cấp lại giấy phép khai thác khoáng

sản nhóm III làm vật liệu xây dựng thông

thường để phục vụ cho các công trình, dự án

quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1a

Điều 55 của Luật Địa chất và khoáng sản);

giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I tại khu

vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

khoanh định và công bố: thời gian giải quyết

70 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ cần chỉnh

sửa, bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau

khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá

Như trên Không quy định

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412165
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STT
Mã

TTHC
Tên TTHC Thời gian giải quyết

Địa điểm

thực hiện
Phí, lệ phí

nhân được tăng thêm 21 ngày làm việc).

(2). Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp

lại giấy phép khai thác khoáng sản nhóm III

làm vật liệu xây dựng thông thường để phục vụ

cho các công trình, dự án quy định tại các điểm

a, b, c, d và đ khoản 1a Điều 55 của Luật Địa

chất và khoáng sản: thời gian giải quyết 55

ngày làm việc (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa,

bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi

nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá

nhân được tăng thêm 21 ngày làm việc).

9 1.014266 Gia hạn giấy phép

khai thác khoáng sản

(1) Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị gia

hạn giấy phép khai thác khoáng sản nhóm II;

giấy phép khai thác khoáng sản nhóm III; giấy

phép khai thác khoáng sản nhóm I tại khu vực

có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khoanh

định và công bố: thời gian giải quyết 34 ngày

làm việc (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ

sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận

được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được

tăng thêm 21 ngày làm việc); 

(2) Trường hợp tổ chức, cá nhân quy định tại

khoản 1 Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng

sản đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng

sản nhóm IV: thời gian giải quyết 18 ngày làm

việc (trường hợp lấy ý kiến cơ quan có liên quan

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thời gian giải

quyết tăng thêm 05 ngày làm việc; trường hợp

Như trên (1) Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng

suối:

- Có công suất khai thác dưới 5.000

m3/năm, mức thu là 500.000 đồng/01

giấy phép;

- Có công suất khai thác từ 5.000

m3/năm đến 10.000 m3/năm, mức thu

là 5.000.000 đồng/01 giấy phép;

- Có công suất khai thác trên 10.000

m3/năm, mức thu là 7.500.000 đồng/01

giấy phép;

(2) Giấy phép khai thác khoáng sản làm

vật liệu xây dựng thông thường không sử

dụng vật liệu nổ công nghiệp, trừ các loại

đã quy định tại điểm (1) nêu trên:

- Giấy phép khai thác khoáng sản làm

vật liệu xây dựng thông thường có diện

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412175
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STT
Mã

TTHC
Tên TTHC Thời gian giải quyết

Địa điểm

thực hiện
Phí, lệ phí

hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung, thời gian thẩm định

còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ

chức, cá nhân được tăng thêm 05 ngày làm việc);

(3) Trường hợp tổ chức, cá nhân quy định tại

khoản 2 Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng

sản đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản

nhóm IV: thời gian giải quyết 10 ngày làm việc

(trường hợp lấy ý kiến cơ quan có liên quan thuộc

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thời gian giải quyết

tăng thêm 03 ngày làm việc; trường hợp hồ sơ

cần chỉnh sửa, bổ sung, thời gian thẩm định còn

lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ

chức, cá nhân được tăng thêm 03 ngày làm việc).

tích dưới 10 ha và công suất khai thác

dưới 100.000 m3/năm, mức thu là

7.500.000 đồng/01 giấy phép;

- Giấy phép khai thác khoáng sản làm

vật liệu xây dựng thông thường có diện

tích từ 10 ha trở lên và công suất khai

thác dưới 100.000 m3/năm hoặc loại

hoạt động khai thác khoáng sản làm vật

liệu xây dựng thông thường có diện

tích dưới 10 ha và công suất khai thác

từ 100.000 m3/năm trở lên, than bùn trừ

hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối

quy định tại điểm (1) nêu trên, mức

thu  là 10.000.000 đồng/01 giấy phép;

- Khoáng sản làm vật liệu xây dựng

thông thường có diện tích từ 10 ha trở

lên và công suất khai thác từ 100.000

m3/năm trở lên, trừ hoạt động khai thác

cát, sỏi lòng suối quy định tại điểm (1)

nêu trên, mức thu là 15.000.000

đồng/01 giấy phép;

(3) Giấy phép khai thác khoáng sản

làm nguyên liệu xi măng; khoáng sản

làm vật liệu xây dựng thông thường mà

có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; đá

ốp lát và nước khoáng, mức thu là

20.000.000 đồng/01 giấy phép.
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STT
Mã

TTHC
Tên TTHC Thời gian giải quyết

Địa điểm

thực hiện
Phí, lệ phí

(4) Giấy phép khai thác khoáng sản

quý hiếm, mức thu là 40.000.000

đồng/01 giấy phép.

(5) Giấy phép khai thác khoáng sản

đặc biệt và độc hại, mức thu là

50.000.000 đồng/01 giấy phép.

(6) Giấy phép khai thác các loại khoáng

sản lộ thiên trừ các loại khoáng sản đã

quy định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3,

điểm 4, điểm 5 nêu trên:

- Không sử dụng vật liệu nổ công

nghiệp, mức thu là 20.000.000 đồng/01

giấy phép;

- Có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mức

thu là 25.000.000 đồng/01 giấy phép;

(7) Giấy phép khai thác các loại

khoáng sản trong hầm lò trừ các loại

khoáng sản đã quy định tại điểm 2,

điểm 3, điểm 4, điểm 5 nêu trên, mức

thu là 30.000.000 đồng/01 giấy phép.

10 1.014267 Điều chỉnh giấy

phép khai thác

khoáng sản

(1). Trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp

giấy phép khai thác khoáng sản nhóm II; giấy

phép khai thác khoáng sản nhóm III; giấy phép

khai thác khoáng sản nhóm I tại khu vực có

khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ trưởng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khoanh định và

công bố đề nghị: Điều chỉnh trữ lượng khoáng

sản được phép khai thác; Tăng hoặc giảm công

suất khai thác; Thay đổi, bổ sung phương pháp

Như trên Không quy định

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=411961
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STT
Mã

TTHC
Tên TTHC Thời gian giải quyết

Địa điểm

thực hiện
Phí, lệ phí

khai thác; Trả lại một phần diện tích khai thác;

Bổ sung khai thác khoáng sản đi kèm, trừ

trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều

64 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày

02/7/2025 được sửa đổi, bổ sung theo quy định

tại điểm a khoản 23 Điều 1 của Nghị định số

21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính

phủ; Tăng mức sâu khai thác hoặc mở rộng

ranh giới khu vực khai thác sau khi kết quả

thăm dò xuống sâu, mở rộng được cơ quan nhà

nước, người có thẩm quyền công nhận; mở

rộng ranh giới khu vực khai thác khoáng sản

nhằm khai thác tối đa trữ lượng khoáng sản đã

phê duyệt hoặc công nhận trong báo cáo kết

quả thăm dò khoáng sản; Điều chỉnh nội dung

chế biến khoáng sản, mục đích sử dụng, tiêu

thụ khoáng sản đối với giấy phép khai thác

khoáng sản được cấp trước ngày 16/01/2026:

thời gian giải quyết 34 ngày làm việc (trường

hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung, thời gian

thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn

thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 21

ngày làm việc).

(2). Trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp

giấy phép khai thác khoáng sản nhóm II; giấy

phép khai thác khoáng sản nhóm III; giấy phép

khai thác khoáng sản nhóm I tại khu vực có

khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ trưởng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khoanh định và

công bố đề nghị: Thay đổi tên gọi của tổ chức,
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STT
Mã

TTHC
Tên TTHC Thời gian giải quyết

Địa điểm

thực hiện
Phí, lệ phí

cá nhân khai thác khoáng sản; Điều chỉnh tọa

độ các điểm khép góc khu vực khai thác khoáng

sản do sai lệch trong chuyển đổi hệ tọa độ địa

lý hoặc các nguyên nhân khách quan nhưng

không dẫn đến thay đổi trữ lượng khoáng sản

đã được phê duyệt, công nhận; Bổ sung khai

thác khoáng sản đi kèm là khoáng sản nhóm

III làm vật liệu xây dựng thông thường, khoáng

sản nhóm IV (bao gồm đất, đá tầng phủ, xen

kẹp được xác định phải thải loại trong dự án

đầu tư khai thác khoáng sản) để phục vụ cho

các công trình, dự án quy định tại các điểm a,

b, c, d và đ khoản 1a Điều 55 của Luật Địa chất

và khoáng sản: thời gian giải quyết 17 ngày

làm việc

(3). Trường hợp giấy phép khai thác khoáng

sản nhóm II; giấy phép khai thác khoáng sản

nhóm III; giấy phép khai thác khoáng sản

nhóm I tại khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ

lẻ đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi

trường khoanh định và công bố có một phần

diện tích bị công bố là khu vực cấm hoạt động

khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt

động khoáng sản: thời gian giải quyết 29 ngày

làm việc

(4). Trường hợp tổ chức, cá nhân quy định tại

khoản 1 Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng

sản được cấp giấy phép khai thác khoáng sản

nhóm IV đề nghị: Thay đổi khối lượng (trữ

lượng) khoáng sản quy định trong giấy phép;
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STT
Mã

TTHC
Tên TTHC Thời gian giải quyết

Địa điểm

thực hiện
Phí, lệ phí

Mở rộng diện tích, thay đổi chiều sâu khai thác

khoáng sản; Trả lại một phần diện tích khu vực

khai thác khoáng sản; Tăng công suất khai

thác khoáng sản; Thay đổi tên gọi của tổ chức,

cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng

sản nhóm IV hoặc một phần diện tích khu vực

khai thác khoáng sản bị công bố là khu vực cấm

hoạt động khoáng sản hoặc khu vực tạm thời

cấm hoạt động khoáng sản: thời gian giải

quyết 18 ngày làm việc (trường hợp lấy ý kiến

cơ quan có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân

cấp tỉnh, thời gian giải quyết tăng thêm 05 ngày

làm việc; trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ

sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận

được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân

được tăng thêm 05 ngày làm việc).

(5). Trường hợp tổ chức, cá nhân quy định tại

khoản 2 Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng

sản được cấp giấy phép khai thác khoáng sản

nhóm IV đề nghị: Thay đổi khối lượng (trữ

lượng) khoáng sản quy định trong giấy phép;

Mở rộng diện tích, thay đổi chiều sâu khai thác

khoáng sản; Trả lại một phần diện tích khu vực

khai thác khoáng sản; Tăng công suất khai

thác khoáng sản; Thay đổi tên gọi của tổ chức,

cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng

sản nhóm IV; Thay đổi hoặc bổ sung công

trình, dự án sử dụng khoáng sản hoặc một phần

diện tích khu vực khai thác khoáng sản bị công

bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc
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STT
Mã

TTHC
Tên TTHC Thời gian giải quyết

Địa điểm

thực hiện
Phí, lệ phí

khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng

sản: thời gian giải quyết 10 ngày làm

việc (trường hợp lấy ý kiến cơ quan có liên

quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thời gian

giải quyết tăng thêm 03 ngày làm việc; trường

hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung, thời gian

thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn

thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 03

ngày làm việc).

(6). Trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp

giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV đề

nghị điều chỉnh công suất khai thác khoáng sản

nhóm IV để phục vụ công trình, dự án quy định

tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1a Điều 55

của Luật Địa chất và khoáng sản: thời gian giải

quyết 05 ngày làm việc

11 1.014269 Trả lại giấy phép

khai thác khoáng sản

(1). Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị trả

lại giấy phép khai thác khoáng sản nhóm II;

giấy phép khai thác khoáng sản nhóm III; giấy

phép khai thác khoáng sản nhóm I tại khu vực

có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khoanh

định và công bố: thời gian giải quyết 34 ngày

làm việc (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ

sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận

được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân

được tăng thêm 21 ngày làm việc).

(2). Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị trả

lại giấy phép khai thác khoáng sản nhóm

Như trên Không quy định

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412169
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STT
Mã

TTHC
Tên TTHC Thời gian giải quyết

Địa điểm

thực hiện
Phí, lệ phí

IV: thời gian giải quyết 25 ngày làm việc

12 1.014272 Cấp đổi giấy phép

khai thác khoáng sản

(1) Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp

đổi giấy phép khai thác khoáng sản đối với giấy

phép khai thác khoáng sản được cấp trước

ngày 01/01/2026 và nội dung giấy phép khai

thác khoáng sản không quy định diện tích khu

vực khai thác khoáng sản hoặc mức sâu được

phép khai thác: thời gian giải quyết 17 ngày

làm việc. 

(2) Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị: (1)

Cấp đổi giấy phép khai thác khoáng sản đối với

giấy phép khai thác khoáng sản được cấp trước

ngày 01/01/2026 và nội dung giấy phép khai

thác khoáng sản không quy định trữ lượng hoặc

khối lượng khoáng sản được phép khai thác

hoặc không quy định thời hạn khai thác; (2)

Thực hiện việc cấp đổi giấy phép khai thác

khoáng sản kết hợp với gia hạn, cấp lại hoặc

điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản; (3)

Cấp đổi giấy phép khai thác khoáng sản đối với

giấy phép khai thác khoáng sản được cấp trước

ngày 01/01/2026 và nội dung giấy phép khai

thác khoáng sản đồng thời thuộc nhiều trường

hợp sau: không quy định trữ lượng hoặc khối

lượng khoáng sản được phép khai thác, không

quy định thời hạn khai thác, không quy định

diện tích khu vực khai thác khoáng sản hoặc

mức sâu được phép khai thác: thời gian giải

quyết 34 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ cần

Như trên (*) Trường hợp cấp đổi giấy phép khai

thác khoáng sản kết hợp với cấp lại lại

hoặc điều chỉnh giấy phép khai thác

khoáng sản: Không quy định.

(*) Trường hợp cấp đổi giấy phép khai

thác khoáng sản kết hợp với gia hạn

giấy phép khai thác khoáng sản: Mức

thu lệ phí cấp giấy phép khai thác

khoáng sản áp dụng theo quy định tại

Thông tư số 10/2024/TT-BTC ngày

05/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài

chính, cụ thể:

(1) Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng

suối:

- Có công suất khai thác dưới 5.000

m3/năm, mức thu là 500.000 đồng/01

giấy phép;

- Có công suất khai thác từ 5.000

m3/năm đến 10.000 m3/năm, mức thu

là 5.000.000 đồng/01 giấy phép;

- Có công suất khai thác trên 10.000

m3/năm, mức thu là 7.500.000 đồng/01

giấy phép;

(2) Giấy phép khai thác khoáng sản

làm vật liệu xây dựng thông thường

không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp,

trừ các loại đã quy định tại điểm (1)

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412170
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STT
Mã

TTHC
Tên TTHC Thời gian giải quyết

Địa điểm

thực hiện
Phí, lệ phí

chỉnh sửa, bổ sung, thời gian thẩm định còn lại

sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức,

cá nhân được tăng thêm 21 ngày làm việc).

nêu trên:

- Giấy phép khai thác khoáng sản làm

vật liệu xây dựng thông thường có diện

tích dưới 10 ha và công suất khai thác

dưới 100.000 m3/năm, mức thu là

7.500.000 đồng/01 giấy phép;

- Giấy phép khai thác khoáng sản làm

vật liệu xây dựng thông thường có diện

tích từ 10 ha trở lên và công suất khai

thác dưới 100.000 m3/năm hoặc loại

hoạt động khai thác khoáng sản làm vật

liệu xây dựng thông thường có diện

tích dưới 10 ha và công suất khai thác

từ 100.000 m3/năm trở lên, than bùn trừ

hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối

quy định tại điểm (1) nêu trên, mức thu

là 10.000.000 đồng/01 giấy phép;

- Khoáng sản làm vật liệu xây dựng

thông thường có diện tích từ 10 ha trở

lên và công suất khai thác từ 100.000

m3/năm trở lên, trừ hoạt động khai thác

cát, sỏi lòng suối quy định tại điểm (1)

nêu trên, mức thu là 15.000.000

đồng/01 giấy phép;

(3) Giấy phép khai thác khoáng sản

làm nguyên liệu xi măng; khoáng sản

làm vật liệu xây dựng thông thường mà

có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; đá

ốp lát và nước khoáng, mức thu là
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STT
Mã

TTHC
Tên TTHC Thời gian giải quyết

Địa điểm

thực hiện
Phí, lệ phí

20.000.000 đồng/01 giấy phép.

(4) Giấy phép khai thác khoáng sản

quý hiếm, mức thu là 40.000.000

đồng/01 giấy phép.

(5) Giấy phép khai thác khoáng sản đặc

biệt và độc hại, mức thu là 50.000.000

đồng/01 giấy phép.

(6) Giấy phép khai thác các loại

khoáng sản lộ thiên trừ các loại khoáng

sản đã quy định tại điểm 1, điểm 2,

điểm 3, điểm 4, điểm 5 nêu trên:

- Không sử dụng vật liệu nổ công

nghiệp, mức thu là 20.000.000 đồng/01

giấy phép;

- Có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

mức thu là 25.000.000 đồng/01 giấy

phép;

(7) Giấy phép khai thác các loại

khoáng sản trong hầm lò trừ các loại

khoáng sản đã quy định tại điểm 2,

điểm 3, điểm 4, điểm 5 nêu trên, mức

thu là 30.000.000 đồng/01 giấy phép 

13 1.014278 Quyết định đóng cửa

mỏ khoáng sản

(1) Trường hợp ban hành quyết định đóng cửa

mỏ khoáng sản sau khi tổ chức, cá nhân hoàn

thành các hạng mục và khối lượng công việc

theo đề án đóng cửa mỏ khoáng sản được phê

duyệt hoặc phương án đóng cửa mỏ khoáng

sản đã được chấp thuận: thời gian giải quyết

Như trên Không quy định

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=411965
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STT
Mã

TTHC
Tên TTHC Thời gian giải quyết

Địa điểm

thực hiện
Phí, lệ phí

50 ngày làm việc (trường hợp hồ sơ cần chỉnh

sửa, bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau

khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá

nhân được tăng thêm 12 ngày làm việc); 

(2) Trường hợp ban hành quyết định đóng cửa

mỏ khoáng sản đối với giấy phép khai thác

khoáng sản, giấy phép khai thác tận thu

khoáng sản chấm dứt hiệu lực nhưng chưa tiến

hành hoạt động khai thác khoáng sản: thời

gian giải quyết 29 ngày làm việc.

(3) Trường hợp ban hành quyết định đóng cửa

mỏ khoáng sản nhóm IV: thời gian giải quyết

07 ngày làm việc.

14 1.014281 Điều chỉnh giấy

phép thai thác tận

thu khoáng sản

* Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác tận

thu khoáng sản đề nghị điều chỉnh một trong

các nội dung: điều chỉnh khối lượng khoáng

sản; tăng hoặc giảm công suất khai thác; thay

đổi tên tổ chức, cá nhân; trả lại một phần diện

tích khai thác; một phần diện tích bị công bố

là khu vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc khu

vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; bổ

sung khai thác khoáng sản đi kèm: thời gian

giải quyết 16 ngày làm việc (trường hợp phải

bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ, thời gian giải quyết

có thể kéo dài thêm tối đa 05 ngày).

* Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác tận

thu khoáng sản đề nghị thay đổi tên tổ chức,

cá nhân: thời gian giải quyết 09 ngày làm việc.

Như trên Không quy định

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412211
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STT
Mã

TTHC
Tên TTHC Thời gian giải quyết

Địa điểm

thực hiện
Phí, lệ phí

15 1.014256 Xác nhận đăng ký

thu hồi khoáng sản

* Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy

xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trong các

trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và đ

khoản 1 Điều 75 của Luật Địa chất và khoáng

sản: thời gian giải quyết 43 ngày làm việc

(Trường hợp hồ sơ phải bổ sung, hoàn thiện thì

thời gian tổ chức, cá nhân đăng ký thu hồi

khoáng sản hoàn thiện hồ sơ không tính vào

thời gian thẩm định).

* Trường hợp chủ đầu tư, nhà đầu tư hoặc nhà

thầu thi công đề nghị sử dụng khoáng sản dôi

dư đã được tập kết tại bãi thải, bãi chứa nằm

trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở

lên để phục vụ cho các công trình, dự án quy

định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1a Điều

55 của Luật Địa chất và khoáng sản: thời gian

giải quyết 13 ngày làm việc.

* Thuộc một trong các trường hợp sau: (1) Tổ

chức, cá nhân (đã được cấp giấy phép khai

thác khoáng sản trước ngày 16/01/2026) đề

nghị sử dụng khoáng sản là khối lượng tài

nguyên nằm trong ranh giới khu vực được

phép khai thác mà bắt buộc phải khai đào, bốc

xúc mới thi công được công trình khai thác mỏ;

(2) Tổ chức, cá nhân đề nghị sử dụng khoáng

sản đã khai thác, thu hồi trong phạm vi ranh

giới, diện tích khu vực thực hiện dự án đầu tư

khai thác khoáng sản theo giấy phép khai thác

khoáng sản và đang được lưu giữ hoặc tập kết

Như trên Không quy định

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=411954
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STT
Mã

TTHC
Tên TTHC Thời gian giải quyết

Địa điểm

thực hiện
Phí, lệ phí

tại các kho chứa, bãi chứa quy định tại khoản

9 Điều 4 của Luật số 147/2025/QH15: thời

gian giải quyết 11 ngày làm việc.



Phụ lục II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN THUỘC

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

THỰC HIỆN KHÔNG PHỤ THUỘC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

( B a n   h à n h   k è m   t h e o   Quyết định số               /QĐ-UBND ngày       tháng         năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1. Thủ tục Khai thác thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản; Mã TTHC:1.014345

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,25

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,25

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

3

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 0,5

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 0,5



2

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển trả kết quả cho TCCN thông qua Trung

tâm Phục vụ hành chính công 
0,5

Chuyển trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bước 7 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện 05

2. Thủ tục Chấp thuận việc lấy mẫu để nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ chế biến khoáng sản; Mã TTHC 1.014787

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 19

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

15



3

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 1,5

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 03

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh
0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

1

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 0,5

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 0,5

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 
0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính



4

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp phải có ý kiến chấp

thuận bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thời gian thẩm định được tăng thêm 10 ngày làm việc); 

22

3. Thủ tục Lựa chọn tổ chức, cá nhân để nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản ; Mã TTHC 1.014788

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 19

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

15

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 1,5

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5



5

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 07

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh
0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2,5

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 2

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 1

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 
0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện 26
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4. Thủ tục Chấp thuận thay đổi nội dung đề án thăm dò khoáng sản; mã TTHC; Mã TTHC 1.014789

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 19

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

15

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 1,5

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh
0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 
0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện 24

5. Thủ tục Lựa chọn tổ chức, cá nhân để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác

khoáng sản, Mã số TTHC: 1.014260

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 24

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=411957
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Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 1

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

 20

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 1

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 5

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25

Chuyển trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 0
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Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ 29 

6. Thủ tục Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Mã số TTHC: 1.014261

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 75

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 1

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

70

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=411958
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25

Chuyển trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ 80

7. Thủ tục Cấp lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Mã số TTHC: 1.014262

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 29

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412164


11

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

24

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa,

bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 21 ngày làm

việc).

34

8. Thủ tục Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản, Mã số TTHC: 1.014263

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 21

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 1

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ: 16

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412150
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công tỉnh

0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ

sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 21 ngày làm việc).

26

9. Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép thăm dò khoáng sản, Mã số TTHC: 1.014264

9.1. Trường hợp thay đổi tên tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản:

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 9

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,25

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,25

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

6,5

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 1

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412174
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 0,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25

Chuyển trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ 14
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9.2. Trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 21

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

16,5

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25

Chuyển trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa,

bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 21 ngày làm

việc); 

26

10. Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, Mã số TTHC: 1.014268

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 21

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.
0,5

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=411963
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

16,5

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25

Chuyển trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa,

bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 21 ngày làm

việc); 

26

11. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản, Mã số TTHC: 1.014271

11.1. Trường hợp chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản đối với giấy phép thăm dò khoáng sản nhóm I; giấy phép thăm dò

khoáng sản tại khu vực biển nằm ngoài ranh giới quản lý hành chính trên biển của các tỉnh, thành phố; giấy phép thăm dò khoáng sản tại

khu vực biển chưa xác định ranh giới quản lý hành chính trên biển của các tỉnh, thành phố; giấy phép thăm dò khoáng sản chiến lược,

quan trọng: 

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 21

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412179
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 1

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

16

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1



21

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trong trường hợp hồ sơ phải chỉnh

sửa, bổ sung, thời gian thẩm định sẽ kéo dài thêm tối đa 21 ngày).

26

11.2. Trường hợp chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản đối với giấy phép thăm dò khoáng sản chiến lược đặc biệt:

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 21

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 1

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

16
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 08

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh
0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

3,5

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 2

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 1

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 
0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trong trường hợp hồ sơ phải chỉnh

sửa, bổ sung, thời gian thẩm định sẽ kéo dài thêm tối đa 21 ngày).

29
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12. Thăm dò bổ sung để nâng cấp tài nguyên, trữ lượng khoáng sản, Mã số TTHC: 1.014273

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 19

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

15,5

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 1

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công tỉnh

0,25

Chuyển trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp đề án thăm dò cần chỉnh

sửa, bổ sung thì thời hạn giải quyết tăng thêm 05 ngày làm việc)

24

13. Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, Mã số TTHC: 1.014257

13.1. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm II; giấy phép khai thác khoáng sản nhóm III

(trừ trường hợp cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng thông thường để phục vụ cho các công trình, dự án

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=411956
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quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1a Điều 55 của Luật Địa chất và khoáng sản); giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I tại khu

vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khoanh định và công bố

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 65

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 1

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

60

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa,

bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 21 ngày làm

việc)

70

13.2. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng thông thường để

phục vụ cho các công trình, dự án quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1a Điều 55 của Luật Địa chất và khoáng sản

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 50
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 1

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

45

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ

sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 21 ngày làm việc).

55

13.3. Trường hợp tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng sản đề nghị cấp giấy phép khai thác

khoáng sản nhóm IV: 

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 17

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

13,5

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 1

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện hồ sơ (trường hợp lấy ý kiến cơ quan có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thời gian giải quyết

tăng thêm 05 ngày làm việc; trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn

thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 05 ngày làm việc).

22

13.4. Trường hợp tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng sản đề nghị cấp giấy phép khai thác

khoáng sản nhóm IV 

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 9

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,25

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,25

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ: 7
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 0,5

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 0,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 03

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh
0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

1

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 0,5

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 0,5

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 
0,25
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện hồ sơ (trường hợp lấy ý kiến cơ quan có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thời gian giải quyết

tăng thêm 03 ngày làm việc; trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn

thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 03 ngày làm việc)

12

14. Cấp lại Giấy phép khai thác khoáng sản, Mã số TTHC: 1.014265

14.1. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản nhóm II; giấy phép khai thác khoáng

sản nhóm III (trừ trường hợp cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng thông thường để phục vụ

cho các công trình, dự án quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1a Điều 55 của Luật Địa chất và khoáng sản); giấy phép khai

thác khoáng sản nhóm I tại khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khoanh

định và công bố

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 65

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 1

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412165
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

60

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ

sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 21 ngày làm việc).

70

14.2. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng thông thường để

phục vụ cho các công trình, dự án quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1a Điều 55 của Luật Địa chất và khoáng sản

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 50

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 1

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

45
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa,

bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 21 ngày làm

việc)

55

15. Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản, Mã số TTHC: 1.014266

15.1. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản nhóm II; giấy phép khai thác khoáng sản nhóm

III; giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I tại khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

khoanh định và công bố

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 29

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ: 24

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412175
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa,

bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 21 ngày làm

việc)

34

15.2. Trường hợp tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng sản đề nghị gia hạn giấy phép khai

thác khoáng sản nhóm IV 

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 13

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,25

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,25

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

11
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 0,5

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 0,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện hồ sơ ((trường hợp lấy ý kiến cơ quan có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thời gian giải quyết

tăng thêm 05 ngày làm việc; trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn

thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 05 ngày làm việc); 

18

15.3. Trường hợp tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng sản đề nghị cấp giấy phép khai thác

khoáng sản nhóm IV

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 07

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,25

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,25

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

5
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 0,5

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 0,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 03

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh
0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

1

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 0,5

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 0,5

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 
0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Tổng thời gian thực hiện hồ sơ (trường hợp lấy ý kiến cơ quan có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thời gian giải quyết

tăng thêm 03 ngày làm việc; trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn

thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 03 ngày làm việc)

10

16. Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản, Mã số TTHC: 1.014267

16.1. Trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm II; giấy phép khai thác khoáng sản nhóm III;

giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I tại khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

khoanh định và công bố đề nghị: Điều chỉnh trữ lượng khoáng sản được phép khai thác; Tăng hoặc giảm công suất khai thác; Thay đổi,

bổ sung phương pháp khai thác; Trả lại một phần diện tích khai thác; Bổ sung khai thác khoáng sản đi kèm, trừ trường hợp quy định tại

điểm i khoản 1 Điều 64 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 23 Điều 1 của

Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ; Tăng mức sâu khai thác hoặc mở rộng ranh giới khu vực khai thác sau khi

kết quả thăm dò xuống sâu, mở rộng được cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền công nhận; mở rộng ranh giới khu vực khai thác

khoáng sản nhằm khai thác tối đa trữ lượng khoáng sản đã phê duyệt hoặc công nhận trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; Điều

chỉnh nội dung chế biến khoáng sản, mục đích sử dụng, tiêu thụ khoáng sản đối với giấy phép khai thác khoáng sản được cấp trước ngày

16/01/2026

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 29

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=411961
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

24

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa,

bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 21 ngày làm

việc)

34

16.2. Trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm II; giấy phép khai thác khoáng sản nhóm III;

giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I tại khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

khoanh định và công bố đề nghị: Thay đổi tên gọi của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản; Điều chỉnh tọa độ các điểm khép góc khu

vực khai thác khoáng sản do sai lệch trong chuyển đổi hệ tọa độ địa lý hoặc các nguyên nhân khách quan nhưng không dẫn đến thay đổi

trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt, công nhận; Bổ sung khai thác khoáng sản đi kèm là khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng

thông thường, khoáng sản nhóm IV (bao gồm đất, đá tầng phủ, xen kẹp được xác định phải thải loại trong dự án đầu tư khai thác khoáng

sản) để phục vụ cho các công trình, dự án quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1a Điều 55 của Luật Địa chất và khoáng sản 12.3.

Trường hợp một phần diện tích trong nội dung giấy phép khai thác khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc khu

vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 12
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,25

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,25

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

10

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 0,5

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 0,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện hồ sơ 17

16.3. Trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm II; giấy phép khai thác khoáng sản nhóm III; giấy phép khai thác khoáng

sản nhóm I tại khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khoanh định và công bố có một

phần diện tích bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 24

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

0,5
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

20,5

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 1

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện hồ sơ 29

16.4. Trường hợp tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng sản được cấp giấy phép khai thác

khoáng sản nhóm IV đề nghị: Thay đổi khối lượng (trữ lượng) khoáng sản quy định trong giấy phép; Mở rộng diện tích, thay đổi chiều sâu

khai thác khoáng sản; Trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; Tăng công suất khai thác khoáng sản; Thay đổi tên gọi

của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV hoặc một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản bị công bố

là khu vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản 

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 13

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,25



49

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,25

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

10

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 1

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện hồ sơ (trường hợp lấy ý kiến cơ quan có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thời gian giải

quyết tăng thêm 05 ngày làm việc; trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ

sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 05 ngày làm việc).

18

16.5. Trường hợp tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng sản được cấp giấy phép khai thác

khoáng sản nhóm IV đề nghị: Thay đổi khối lượng (trữ lượng) khoáng sản quy định trong giấy phép; Mở rộng diện tích, thay đổi chiều sâu

khai thác khoáng sản; Trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; Tăng công suất khai thác khoáng sản; Thay đổi tên gọi

của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV; Thay đổi hoặc bổ sung công trình, dự án sử dụng khoáng sản

hoặc một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt

động khoáng sản

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 07

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,25
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,25

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

5

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 0,5

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 0,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 03

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh
0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

1

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 0,5

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 0,5



52

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 
0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện hồ sơ (trường hợp lấy ý kiến cơ quan có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thời gian giải

quyết tăng thêm 03 ngày làm việc; trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ

sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 03 ngày làm việc).

10

16.6. Trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV đề nghị điều chỉnh công suất khai thác

khoáng sản nhóm IV để phục vụ công trình, dự án quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1a Điều 55 của Luật Địa chất và khoáng sản

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 03

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,25

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,25

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ: 1,25
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 0,5

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 0,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,25

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 02

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh
0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

0,5

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 0,5

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,25

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 0,25

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 
0,25
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện hồ sơ (đã bao gồm trường hợp lấy ý kiến cơ quan có liên quan 05 ngày, và trường hợp hồ sơ cần

chỉnh sửa, bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm

05 ngày làm việc )

05

17. Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, Mã số TTHC: 1.014269

17.1. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản nhóm II; giấy phép khai thác khoáng sản nhóm

III; giấy phép khai thác khoáng sản nhóm I tại khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

khoanh định và công bố 

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 29

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ: 24

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412169
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa,

bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 21 ngày làm

việc)

34

17.2. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 20

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

16,5
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 1

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Tổng thời gian thực hiện hồ sơ (đã bao gồm trường hợp lấy ý kiến cơ quan có liên quan 05 ngày, và trường hợp hồ sơ cần

chỉnh sửa, bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm

05 ngày làm việc )

25

18. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, Mã số TTHC: 1.014270

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 29

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

24

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1,5

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412178
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa,

bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 21 ngày làm

việc)

34
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19. Cấp đổi Giấy phép khai thác khoáng sản, Mã số TTHC: 1.014272

19.1. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp đổi giấy phép khai thác khoáng sản đối với giấy phép khai thác khoáng sản được cấp

trước ngày 01/01/2026 và nội dung giấy phép khai thác khoáng sản không quy định diện tích khu vực khai thác khoáng sản hoặc mức sâu

được phép khai thác 

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 12

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,25

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,25

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

10

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 0,5

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 0,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412170
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện hồ sơ 17

19.2. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị: (1) Cấp đổi giấy phép khai thác khoáng sản đối với giấy phép khai thác khoáng sản được

cấp trước ngày 01/01/2026 và nội dung giấy phép khai thác khoáng sản không quy định trữ lượng hoặc khối lượng khoáng sản được phép

khai thác hoặc không quy định thời hạn khai thác; (2) Thực hiện việc cấp đổi giấy phép khai thác khoáng sản kết hợp với gia hạn, cấp lại

hoặc điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản; (3) Cấp đổi giấy phép khai thác khoáng sản đối với giấy phép khai thác khoáng sản được

cấp trước ngày 01/01/2026 và nội dung giấy phép khai thác khoáng sản đồng thời thuộc nhiều trường hợp sau: không quy định trữ lượng
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hoặc khối lượng khoáng sản được phép khai thác, không quy định thời hạn khai thác, không quy định diện tích khu vực khai thác khoáng

sản hoặc mức sâu được phép khai thác

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 29

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

24

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25



63

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa,

bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 21 ngày làm

việc).

34
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20. Công nhận kết quả thăm dò, Mã số TTHC: 1.014466

20.1. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận kết quả thăm dò khoáng sản nhóm I có quy mô phân tán, nhỏ lẻ;

khoáng sản nhóm II 

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 50

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 1

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

45

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 07

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412192
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2,5

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 2

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 1

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ

sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 21 ngày làm việc).

57
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20.2. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận kết quả thăm dò khoáng sản nhóm III và việc thẩm định, trình Chủ tịch Ủy

ban nhân dân cấp tỉnh xem xét công nhận kết quả thăm dò khoáng sản mà không phải thông qua Hội đồng tư vấn kỹ thuật 

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 29

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

24

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa,

bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 21 ngày làm

việc).

34

20.3. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận kết quả thăm dò khoáng sản nhóm III và việc thẩm định, trình Chủ tịch Ủy

ban nhân dân cấp tỉnh xem xét công nhận kết quả thăm dò khoáng sản mà phải thông qua Hội đồng tư vấn kỹ thuật 

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 35
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

31

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 1,5

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 07

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2,5
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 2

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 1

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa,

bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 21 ngày làm

việc).

42

21. Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, Mã số TTHC: 1.014274

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 55

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5



70

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

50

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 08

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh
0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

3

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 2

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 1,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 
0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa,

bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 21 ngày làm

việc).

63

22. Điều chỉnh nội dung đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đã được phê duyệt, Mã số TTHC: 1.014276

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 55

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

50

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412193
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh
0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 
0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa,

bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 21 ngày làm

việc).

60

23. Chấp thuận phương án đóng cửa mỏ khoáng sản, Mã số TTHC: 1.014277

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 21

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

16

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=411964
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh
0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 
0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa,

bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 08 ngày làm

việc).

26
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24. Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản; Mã số TTHC: 1.014278

24.1. Trường hợp ban hành quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản sau khi tổ chức, cá nhân hoàn thành các hạng mục và khối lượng

công việc theo đề án đóng cửa mỏ khoáng sản được phê duyệt hoặc phương án đóng cửa mỏ khoáng sản đã được chấp thuận 

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 45

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

40

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=411965
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh
0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 
0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn

thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 12 ngày làm việc) 

50
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24.2. Trường hợp ban hành quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản đối với giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép khai thác tận thu

khoáng sản chấm dứt hiệu lực nhưng chưa tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản 

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 24

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

19

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh
0,25



78

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 
0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện 29

24.3. Trường hợp ban hành quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản nhóm IV

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 05

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.
0,25
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,25

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

3

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 0,5

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 0,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 02

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh
0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

0,5

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 0,5
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,25

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 0,25

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 
0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện 07

25. Quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Mã số TTHC: 1.014295

25.1. Đối với các trường hợp: (1) Quyết toán theo định kỳ 5 năm một lần; (2) Quyết toán khi gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép

khai thác khoáng sản, khai thác tận thu khoáng sản, giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản, văn bản chấp thuận, cho phép khai thác,

thu hồi khoáng sản; chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, khai thác tận thu khoáng sản; (3) Quyết toán khi đóng cửa mỏ; giấy xác

nhận đăng ký thu hồi khoáng sản, văn bản chấp thuận, cho phép khai thác, thu hồi khoáng sản hết hiệu lực; giấy phép khai thác khoáng

sản, khai thác tận thu khoáng sản hết hiệu lực nhưng không phải đóng cửa mỏ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 82 Luật Địa chất và

khoáng sản: .

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày)

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412219
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày)

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 1

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

85

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển trả kết quả cho TCCN thông qua Trung

tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Chuyển trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bước 7 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ 90
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25.2. Đối với trường hợp quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản lần đầu

theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 111 của Luật Địa chất và khoáng sản: 

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày)

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 1

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

trước ngày

31/12/2026

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển trả kết quả cho TCCN thông qua Trung

tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Chuyển trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bước 7 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Không quy định thời gian thẩm định hồ sơ nhưng đảm bảo thời gian thực hiện trước ngày 31/12/2026
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26. Bổ sung khối lượng công tác thăm dò khi giấy phép thăm dò khoáng sản đã hết thời hạn, Mã số TTHC: 1.014291

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 07

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,25

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,25

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

5

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 0,5

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 0,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh

0,25

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=411966
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 

0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện hồ sơ 12

27. Chấp thuận thăm dò, khai thác khoáng sản tại khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng

sản , Mã số TTHC: 1.014292

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 34

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=411966
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

29

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh
0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 
0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện 39

28. Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, Mã số TTHC: 1.014279

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 21

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=411966
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

16

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 2

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh
0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 
0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa,

bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 08 ngày làm

việc).

26

29. Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, Mã số TTHC: 1.014280

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 11

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,25

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,25

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

9

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412181
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 0,5

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 0,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh
0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 
0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa,

bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 05 ngày làm

việc).

16

30. Điều chỉnh giấy phép thai thác tận thu khoáng sản; Mã số TTHC: 1.014281

30.1. Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản đề nghị điều chỉnh một trong các nội dung: điều chỉnh khối lượng

khoáng sản; tăng hoặc giảm công suất khai thác; thay đổi tên tổ chức, cá nhân; trả lại một phần diện tích khai thác; một phần diện tích bị

công bố là khu vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; bổ sung khai thác khoáng sản đi kèm: 

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 11

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,25

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,25

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

9

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412211
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 0,5

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 0,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh
0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 
0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa,

bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 05 ngày làm

việc) 

16

30.2. Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản đề nghị thay đổi tên tổ chức, cá nhân:

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 07

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,25

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,25

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

5

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 0,5
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 0,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 02

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh
0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

0,5

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 0,5

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,25

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 0,25

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 
0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện hồ sơ 09
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31. Trả lại giấy phép thai thác tận thu khoáng sản, Mã số TTHC: 1.014282

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 11

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,25

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,25

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

9

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 0,5

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 0,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh
0,25

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412194
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 
0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa,

bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 05 ngày làm

việc) 

16

32. Chuyển nhượng quyền khai thác tận thu khoáng sản; Mã TTHC: 1.014283

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 11

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412212
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,25

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,25

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

9

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 0,5

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 0,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 05

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh
0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 1

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 
0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa,

bổ sung, thời gian thẩm định còn lại sau khi nhận được hồ sơ hoàn thiện của tổ chức, cá nhân được tăng thêm 05 ngày làm

việc) 

16

33. Xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản; Mã TTHC: 1.014256

33.1. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trong các trường hợp quy định tại các

điểm a, b, c và đ khoản 1 Điều 75 của Luật Địa chất và khoáng sản:

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 36

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.
0,5

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=411954
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

30

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 3

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 07

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh
0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

2,5

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 2
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 1

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 1

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 
0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện ((Trường hợp hồ sơ phải bổ sung, hoàn thiện thì thời gian tổ chức, cá nhân đăng ký thu hồi khoáng

sản hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời gian thẩm định); 

44

33.2. Trường hợp chủ đầu tư, nhà đầu tư hoặc nhà thầu thi công đề nghị sử dụng khoáng sản dôi dư đã được tập kết tại bãi thải, bãi

chứa nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên để phục vụ cho các công trình, dự án quy định tại các điểm a, b, c, d và đ

khoản 1a Điều 55 của Luật Địa chất và khoáng sản:

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 10

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,25
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,25

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

8

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 0,5

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 0,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 03

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh
0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

1

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 0,5

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 0,5
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 
0,25

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ 13

33.3. Thuộc một trong các trường hợp sau: (1) Tổ chức, cá nhân (đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản trước ngày 16/01/2026)

đề nghị sử dụng khoáng sản là khối lượng tài nguyên nằm trong ranh giới khu vực được phép khai thác mà bắt buộc phải khai đào, bốc

xúc mới thi công được công trình khai thác mỏ; (2) Tổ chức, cá nhân đề nghị sử dụng khoáng sản đã khai thác, thu hồi trong phạm vi ranh

giới, diện tích khu vực thực hiện dự án đầu tư khai thác khoáng sản theo giấy phép khai thác khoáng sản và đang được lưu giữ hoặc tập

kết tại các kho chứa, bãi chứa quy định tại khoản 9 Điều 4 của Luật số 147/2025/QH15:

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường: 08

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,25

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,25
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

6

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 0,5

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 0,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển hồ sơ qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả của UBND tỉnh hoặc trả kết quả cho TCCN thông qua

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

0,5

Hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 03

Bước 7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND

tỉnh

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến công chức theo phân

công Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh
0,25

Bước 8 Công chức Phòng chuyên môn VP UBND tỉnh Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ trình của Sở Nông nghiệp và

Môi trường, dự thảo văn bản trình lãnh đạo Văn phòng UBND

tỉnh

1

Bước 9 Lãnh đạo Phòng chuyên môn Xem xét, chuyền Lãnh đạo Văn phòng duyệt hồ sơ 0,5

Bước 10 Lãnh đạo Văn phòng Xem xét, thông qua dự thảo văn bản, trình lãnh đạo UBND tỉnh 0,5

Bước 11 Lãnh đạo tỉnh Xem xét ký duyệt 0,5

Bước 12 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND tỉnh Phát hành, chuyển trả kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành

chính công 
0,25
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Chuyển trả kết quả cho TCCN 0

Bước 13 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ 11

34. Chấp thuận khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với khoáng sản nhóm IV tại khu vực không đấu giá quyền khai thác

khoáng sản; Mã TTHC: 1.014289

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

5,5

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 1

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412215
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển trả kết quả cho TCCN thông qua Trung

tâm Phục vụ hành chính công 
0,5

Chuyển trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bước 7 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện (không tính thời gian tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ có

văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ)

09

35. Xác nhận kết quả khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với khoáng sản nhóm IV; Mã TTHC: 1.014290

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

6,5

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412196
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 1

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển trả kết quả cho TCCN thông qua Trung

tâm Phục vụ hành chính công 
0,5

Chuyển trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bước 7 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện (thời gian lấy ý kiến chuyên gia, cơ quan có liên quan trong trường hợp cần thiết không tính vào thời

gian thẩm định hồ sơ).

10

36. Giao nộp thông tin, dữ liệu địa chất, khoáng sản; Mã TTHC: 1.014.346

36.1. Trường hợp giao nộp báo cáo, dữ liệu địa chất, khoáng sản:

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,5

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=411957
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Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,5

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

6,5

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 1

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 1

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển trả kết quả cho TCCN thông qua Trung

tâm Phục vụ hành chính công 
0,5

Chuyển trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bước 7 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện 10
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36.2. Trường hợp giao nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản, mẫu vật bảo tàng:

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 1 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Chi cục Khoáng sản và BVMT

0,25

Bước 2 Lãnh đạo Chi cục Phân công công chức xử lý hồ sơ 0,25

Bước 3 Chuyên viên Thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo văn bản thông báo nêu rõ

các nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung.

- Hồ sơ đạt yêu cầu: Thẩm định hồ sơ và dự thảo văn bản có

liên quan.

3

Bước 4 Lãnh đạo Chi cục Xem xét, thông qua dự thảo văn bản có liên quan 0,5

Bước 5 Lãnh đạo Sở Xem xét ký duyệt văn bản, chuyển Văn thư 0,5

Bước 6 Văn thư Sở Vô số, phát hành chuyển trả kết quả cho TCCN thông qua Trung

tâm Phục vụ hành chính công 
0,5

Chuyển trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Bước 7 Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính

công 

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân Giờ hành

chính

Tổng thời gian thực hiện 05
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1. Thủ tục Xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản, Mã TTHC: 1.014258

1.1. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trong các trường hợp quy định tại điểm d

khoản 1 Điều 75 của Luật Địa chất và khoáng sản

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã - Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp xã.

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp xã Kiểm tra, phân công, chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng

chuyên môn.

1

Bước 3 Lãnh đạo phòng chuyên môn Chỉ đạo công chức thẩm định hồ sơ 1

Bước 4 Công chức thẩm định hồ sơ Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ 31

Bước 5 Lãnh đạo phòng chuyên môn Xem xét kết quả thẩm định, ký nháy trình lãnh đạo Văn phòng. 2

Bước 6 Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp xã Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, trình Chủ tịch UBND

xã.

1,5

Bước 7 Chủ tịch UBND cấp xã Xem xét, ký giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản hoặc

văn bản bổ sung hoàn thiện hồ sơ/từ chối giải quyết hồ sơ

7

Bước 8 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo hình thức: trực tiếp, bưu

điện, hoặc dịch vụ công trực tuyến.

Trong giờ

hành chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu 44

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412171
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1.2. Trường hợp chủ đầu tư, nhà đầu tư hoặc nhà thầu thi công đề nghị sử dụng khoáng sản dôi dư đã được tập kết tại bãi thải, bãi

chứa để phục vụ cho các công trình, dự án quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1a Điều 55 của Luật Địa chất và khoáng sản: 

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày làm

việc)

Bước 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã - Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ (trường hợp không hợp lệ thì tham mưu văn

bản trả lời, nêu rõ lý do).

- Chuyển cho Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp xã.

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp xã Kiểm tra, phân công, chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng

chuyên môn.
0,5

Bước 3 Lãnh đạo phòng chuyên môn Chỉ đạo công chức thẩm định hồ sơ 0,5

Bước 4 Công chức thẩm định hồ sơ Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ 5

Bước 5 Lãnh đạo phòng chuyên môn Xem xét kết quả thẩm định, ký nháy trình lãnh đạo Văn phòng. 1

Bước 6 Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp xã Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, trình Chủ tịch UBND

xã.
1,5

Bước 7 Chủ tịch UBND cấp xã Xem xét, ký giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản hoặc

văn bản bổ sung hoàn thiện hồ sơ/từ chối giải quyết hồ sơ
4

Bước 8 Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo hình thức: trực tiếp, bưu

điện, hoặc dịch vụ công trực tuyến.

Trong giờ

hành chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu 13
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2. Thủ tục Quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Mã TTHC: 1.014259

Trình tự

công việc
Chức danh, vị trí Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

(ngày)

Bước 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã - Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ.

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị quyết toán (trực tiếp, bưu điện, dịch vụ

công trực tuyến).

- Chuyển cho Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp xã.

0,5

Bước 2 Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp xã Kiểm tra, chuyển hồ sơ đến Lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc

UBND cấp xã.

1

Bước 3 Lãnh đạo Phòng chuyên môn UBND cấp xã Tiếp nhận, giao việc cho cán bộ chuyên môn thụ lý. 1

Bước 4 Cán bộ chuyên môn UBND cấp xã Kiểm tra, thẩm định hồ sơ 80

Bước 5 Lãnh đạo Phòng chuyên môn UBND cấp xã Xem xét kết quả thẩm định, ký nháy trình lãnh đạo Văn phòng. 3,5

Bước 6 Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp xã Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, trình Chủ tịch UBND xã. 3

Bước 7 Lãnh đạo UBND cấp xã Xem xét, ký duyệt Thông báo quyết toán. 5

Bước 8 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân Trong giờ

hành chính

Tổng thời gian thực hiện không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ 90

https://thutuc.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=412144


Phụ lục III

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ

MÔI TRƯỜNG; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2026 của

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ

KHOÁNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ

NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG; UBND CẤP XÃ

I. Danh mục thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành

STT Tên TTHC Lĩnh vực
Căn cứ pháp

lý

Cơ quan/người

có thẩm quyền

thực hiện

A Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1 Xác định, phê duyệt, điều

chỉnh tiền cấp quyền khai

thác khoáng sản đối với giấy

phép khai thác khoáng sản,

giấy phép khai thác tận thu

khoáng sản, giấy xác nhận

đăng ký thu hồi khoáng sản

thuộc thẩm quyền cấp phép

của Chủ tịch Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh

Địa chất và

khoáng sản

Quyết định số

1245/QĐ-

BNNMT ngày

10/4/2026

C h ủ t ị c h 

U B N D c ấ p 

t ỉ n h ( S ở N ô n g 

n g h i ệ p v à M ô i 

t r ư ờ n g ) 

B Thủ tục hành chính cấp xã

1 Xác định, phê duyệt, điều

chỉnh tiền cấp quyền khai

thác khoáng sản đối với giấy

xác nhận đăng ký thu hồi

khoáng sản thuộc thẩm quyền

cấp của Chủ tịch Ủy ban nhân

dân cấp xã

Địa chất và

khoáng sản

Quyết định số 

1245/QĐ-

BNNMT ngày

10/4/2026

Chủ tịch

UBND cấp xã
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1 Nội dung xác định, phê duyệt chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản do nhà nước

đầu tư được công bố tại các TTHC cấp giấy phép khai thác khoáng sản, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng

sản, cấp đổi giấy phép khai thác khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-BNNMT ngày 16/01/2026

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

2 Tên TTHC “Khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm

quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” được công bố tại Quyết định số 3771/QĐ-BNNMT ngày 16/9/2025

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được sửa đổi bằng tên này. 

II. Danh mục thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ

STT
Mã

TTHC
Tên TTHC Lĩnh vực

Căn cứ pháp

lý

Cơ quan/người

có thẩm quyền

thực hiện

1 5.003375 Xác định, phê duyệt chi

phí đánh giá tiềm năng

khoáng sản, chi phí

thăm dò khoáng sản do

nhà nước đầu tư1

Địa chất

và khoáng

sản

Quyết định số 

1245/QĐ-

BNNMT ngày

10/4/2026

C h ủ   t ị c h 

U B N D   c ấ p 

t ỉ n h 

2 5.003371 Thu hồi giấy phép khai

thác khoáng sản nhóm

IV

Địa chất

và khoáng

sản

Như trên C h ủ   t ị c h 

U B N D   c ấ p 

t ỉ n h 

III. Danh mục thủ tục hành chính nội bộ được sửa đổi, bổ sung

STT
Mã

TTHC
Tên TTHC Lĩnh vực

Căn cứ

pháp lý

Cơ quan/người có

thẩm quyền thực

hiện

1 5.003358 Khoanh định, phê duyệt,

điều chỉnh khu vực cấm

hoạt động khoáng sản, khu

vực tạm thời cấm hoạt

động khoáng sản 

Địa chất

và khoáng

sản

Như trên C h ủ   t ị c h   U B N D 

c ấ p   t ỉ n h   ( S ở 

N ô n g   n g h i ệ p   v à 

M ô i   t r ư ờ n g ) 

2 5.003359 Khoanh định, phê duyệt,

điều chỉnh, công bố khu

vực không đấu giá quyền

khai thác khoáng sản

thuộc thẩm quyền cấp

phép của Chủ tịch Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh2

Địa chất

và khoáng

sản

Như trên C h ủ   t ị c h   U B N D 

c ấ p   t ỉ n h   ( S ở 

N ô n g   n g h i ệ p   v à 

M ô i   t r ư ờ n g ) 

3 5.003367 Thu hồi giấy phép thăm dò

khoáng sản

Địa chất

và khoáng

sản

Như trên C h ủ   t ị c h   U B N D 

c ấ p   t ỉ n h   ( S ở 

N ô n g   n g h i ệ p   v à 

M ô i   t r ư ờ n g , 

T h a n h   t r a   t ỉ n h ) 
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3 TTHC “Thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV” ban hành tại Quyết định số 3771/QĐ-BNNMT ngày

16/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được sửa đổi, bổ sung tại TTHC này. 

STT
Mã

TTHC
Tên TTHC Lĩnh vực

Căn cứ

pháp lý

Cơ quan/người có

thẩm quyền thực

hiện

4 5.003369 Thu hồi giấy phép thăm dò

khoáng sản3

Địa chất

và khoáng

sản

Như trên C h ủ   t ị c h   Ủ y   b a n 

n h â n   d â n   c ấ p 

t ỉ n h   ( S ở   N ô n g 

n g h i ệ p   v à   M ô i 

t r ư ờ n g ,   t h a n h   t r a 

t ỉ n h ) 

5 5.003370 Thu hồi giấy phép khai

thác tận thu khoáng sản

Địa chất

và khoáng

sản

Như trên C h ủ   t ị c h   Ủ y   b a n 

n h â n   d â n   c ấ p 

t ỉ n h   ( S ở   N ô n g 

n g h i ệ p   v à   M ô i 

t r ư ờ n g ,   t h a n h   t r a 

t ỉ n h ) 

6 5.003373 Lập, phê duyệt, công khai

kế hoạch đấu giá quyền

khai thác khoáng sản 

Địa chất

và khoáng

sản

Như trên C h ủ   t ị c h   Ủ y   b a n 

n h â n   d â n   c ấ p 

t ỉ n h   ( S ở   N ô n g 

n g h i ệ p   v à   M ô i 

t r ư ờ n g ) 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI BỘ TRONG LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN THUỘC PHẠM

VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG;

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP TỈNH

1. Khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh khu vực cấm hoạt động khoáng

sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Lập hồ sơ

Sở Nông nghiệp và Môi trường lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều

12 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ được sửa đổi,

bổ sung theo quy định tại khoản Điều 2 Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày

16/01/2026 của Chính phủ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi lấy ý kiến các Bộ:

Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Dân tộc và Tôn giáo, Nông

nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tài chính về kết quả khoanh
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định, khoanh định điều chỉnh khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm

thời cấm hoạt động khoáng sản. 

- Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ và trình phê duyệt

+ Trong thời gian 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến

về kết quả khoanh định, khoanh định điều chỉnh khu vực cấm hoạt động khoáng

sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, cơ quan được lấy ý kiến phải

trả lời bằng văn bản về nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của mình. 

+ Trong thời hạn 12 ngày làm việc, sau khi nhận được ý kiến các cơ quan

có liên quan, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, giải trình theo ý kiến góp ý

và hoàn thiện hồ sơ đề nghị phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh khu vực cấm hoạt

động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, trình Chủ tịch Ủy

ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

- Bước 3: Phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình phê duyệt

của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt,

phê duyệt điều chỉnh khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm

hoạt động khoáng sản (Quyết định phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh khu vực cấm

hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản được gửi đến

Bộ Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, phối hợp quản lý). 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định.

c) Thành phần hồ sơ:

(1) Hồ sơ gửi lấy ý kiến các Bộ: Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao

và Du lịch, Dân tộc và Tôn giáo, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công

Thương, Tài chính; bao gồm: 

- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi lấy ý kiến các cơ quan có liên

quan; 

- Báo cáo kết quả khoanh định, khoanh định điều chỉnh khu vực cấm hoạt

động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản gồm các nội dung

chính như sau:

+ Căn cứ pháp lý và tài liệu làm cơ sở khoanh định, khoanh định điều chỉnh;

+ Nguyên tắc, phương pháp khoanh định, khoanh định điều chỉnh;

+ Kết quả khoanh định, khoanh định điều chỉnh;

+ Tổng hợp danh mục các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực

tạm thời cấm hoạt động khoáng sản (Mỗi khu vực phải có bảng toạ độ các điểm

khép góc theo hệ toạ độ VN-2000, trừ khu vực thuộc danh mục bí mật nhà nước

theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước);

+ Phụ lục chi tiết kèm theo mô tả thông tin của từng khu vực đã khoanh

định. - Bản đồ khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt

động khoáng sản được lập trên nền bản đồ địa hình hệ tọa độ VN-2000, tỷ lệ từ
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1:50.000 đến 1:25.000. Đối với các khu vực phức tạp về đối tượng cần bảo vệ, tỷ

lệ bản đồ phải được thể hiện từ 1:10.000 đến 1:5.000 hoặc tỷ lệ lớn hơn. 

(2) Hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt bao gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh khu vực cấm hoạt động

khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; 

- Bảng tổng hợp việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan; -

Báo cáo kết quả khoanh định, khoanh định điều chỉnh khu vực cấm hoạt động

khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; 

- Bản đồ khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt

động khoáng sản; 

- Dự thảo Quyết định phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh khu vực cấm hoạt

động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

d) Thời hạn giải quyết:

- Thời gian hoàn thiện và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê

duyêt, phê duyệt điều chỉnh: 24 ngày làm việc, nhận được hồ sơ lấy ý kiến về kết

quả khoanh định, khoanh định điều chỉnh.

- Thời gian phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh: 05 ngày làm việc, kể từ ngày

nhận đủ hồ sơ trình phê duyệt của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi

trường. 

e) Cơ quan/người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân

cấp tỉnh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hoặc phê

duyệt điều chỉnh khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt

động khoáng sản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Địa chất và khoáng sản (Luật số 54/2024/QH15);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản (Luật

số 147/2025/QH15); 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản; 

- Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ sửa đổi,

bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và
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khoáng sản và quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa

chất và khoáng sản.

2. Khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh khu vực không đấu giá quyền

khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trên cơ sở chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai

khoáng, quy hoạch khoáng sản, quy hoạch tỉnh, văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm

quyền hoặc theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, văn bản đề

nghị của tổ chức, cá nhân đã tham gia điều tra địa chất về khoáng sản theo quy

định tại Điều 8 và Điều 9 Nghị định 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính

Phủ (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày

16/01/2026 của Chính phủ), Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện: 

+ Tổng hợp, rà soát tiêu chí khoanh định khu vực không đấu giá quyền

khai thác khoáng sản quy định tại Điều 143 của Nghị định 193/2025/NĐ-CP ngày

02/7/2025 của Chính Phủ (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định số

21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ), 

+ Lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan (trong trường hợp cần thiết);

+ Lập báo cáo kết quả khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác

khoáng sản. 

- Bước 2: Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có), Sở Nông

nghiệp và Môi trường tổng hợp, rà soát, khoanh định và trình Chủ tịch Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định ban hành quyết định phê duyệt, điều chỉnh

khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền.

- Bước 3: Công bố kết quả khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh trên cổng

thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông

nghiệp và Môi trường. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định.

c) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của cơ quan thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản,

kèm theo danh mục các khu vực đề nghị khoanh định khu vực không đấu giá

quyền khai thác khoáng sản, trong đó nêu rõ các thông tin về địa danh hành chính,

tọa độ, diện tích; loại khoáng sản; mức độ nghiên cứu của tài liệu địa chất; 

- Bản đồ khu vực đề nghị khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai

thác khoáng sản được lập ở tỷ lệ 1:10.000, 1:5.000; 

- Các văn bản, tài liệu xác định khu vực khoáng sản đáp ứng tiêu chí khoanh

định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Điều

143 của Nghị định này. 
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d) Thời hạn giải quyết: Không quy định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

e) Cơ quan/người giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hoặc phê

duyệt điều chỉnh khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Chủ tịch

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Địa chất và khoáng sản (Luật số 54/2024/QH15);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản (Luật

số 147/2025/QH15); 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản; 

- Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ sửa đổi,

bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và

khoáng sản và quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa

chất và khoáng sản. 

3. Thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nộp, tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng sản, cơ quan

chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan quản lý nhà

nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản đề nghị thu hồi

giấy phép thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch ủy ban

nhân cấp tỉnh trong các trường hợp: giấy phép cấp không đúng thẩm quyền hoặc

có nội dung trái quy định của pháp luật; sau 06 tháng, kể từ ngày giấy phép có

hiệu lực, tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản không tiến hành thăm dò, trừ trường

hợp bất khả kháng; khu vực được phép thăm dò khoáng sản bị công bố là khu vực

cấm hoạt động khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khi

cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất, khu

vực biển đã được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản để sử dụng vào mục đích

khác theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về biển, pháp luật về tài

nguyên, môi trường biển và hải đảo và quy định khác của pháp luật có liên quan

thực hiện gửi hồ sơ đề nghị thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản kèm theo các
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tài liệu chứng minh bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh hoặc bản điện tử thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia. 

- Bước 2: Kiểm tra và thẩm định hồ sơ

+ Trong thời hạn 16 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn

bản gửi tới tổ chức, cá nhân có giấy phép thăm dò khoáng sản thông báo về việc

thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản và yêu cầu việc báo cáo kết quả thực hiện

trách nhiệm, nghĩa vụ trong thăm dò khoáng sản theo giấy phép thăm dò khoáng

sản đã được cấp cùng đề xuất, kiến nghị về việc thu hồi giấy phép thăm dò khoáng

sản (nếu có); 

+ Trong thời hạn 24 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ

chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi

trường có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản và phối hợp với các cơ quan có

liên quan để xác minh, làm rõ các nội dung đề nghị thu hồi giấy phép thăm dò

khoáng sản, tiến hành kiểm tra thực địa; tổ chức làm việc trực tiếp với tổ chức, cá

nhân có giấy phép khai thác khoáng sản (trong thời hạn 16 ngày làm việc kể từ

ngày văn bản xin ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường được ban hành, cơ

quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề có liên

quan, thời gian cơ quan được lấy ý kiến xem xét trả lời không tính vào thời gian

thẩm định hồ sơ); 

+ Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành các công việc

nêu trên (lấy ý kiến bằng văn bản và phối hợp với các cơ quan có liên quan để xác

minh, làm rõ các nội dung đề nghị thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản, tiến

hành kiểm tra thực địa; tổ chức làm việc trực tiếp với tổ chức, cá nhân có giấy

phép khai thác khoáng sản), Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổng

hợp hồ sơ trình đề nghị thu hồi giấy phép thăm dò khoáng (quy định tại khoản 1

Điều 48 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ) kèm theo

dự thảo Quyết định thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc văn bản trả lời về

việc không thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản, trình Chủ tịch Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh quyết định việc thu hồi hoặc không thu hồi giấy phép thăm dò khoáng

sản.

- Bước 3. Ra quyết định và thông báo thu hồi:

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thu

hồi giấy phép thăm dò khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thu hồi hoặc không thu hồi giấy phép

thăm dò khoáng sản. Trong trường hợp không thu hồi giấy phép thăm dò khoáng

sản thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi

giấy phép thăm dò khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm

gửi quyết định và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân được phép thăm

dò khoáng sản để nộp lại giấy phép thăm dò khoáng sản đã được cấp và thực hiện

các nghĩa vụ có liên quan theo quy định. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm

giám sát việc thực hiện.



9

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc bản điện

tử thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia. 

c) Thành phần hồ sơ:

(1) Trường hợp giấy phép cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung

trái quy định của pháp luật hoặc sau 06 tháng kể từ ngày giấy phép có hiệu lực,

tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản không tiến hành thăm dò, trừ trường hợp

bất khả kháng; thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản của cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng

sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan

quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản; 

- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản đề nghị thu

hồi giấy phép thăm dò khoáng sản (nếu có); 

- Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong thăm dò khoáng

sản của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đã được cấp; 

- Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu đề xuất thu hồi giấy phép

thăm dò khoáng sản kèm theo các tài liệu xác minh, làm rõ về đề xuất thu hồi

giấy phép thăm dò khoáng sản.

(2) Trường hợp khu vực được phép thăm dò khoáng sản bị công bố là khu

vực cấm hoạt động khoáng sản hoặc khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng

sản; thành phần hồ sơ gồm: 

- Văn bản của cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng

sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan

quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản;

- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản đề nghị thu

hồi giấy phép thăm dò khoáng sản (nếu có); 

- Bản sao quyết định phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu

vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; 

- Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong thăm dò khoáng

sản của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đã được cấp;

- Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu đề xuất thu hồi giấy phép

thăm dò khoáng sản kèm theo các tài liệu xác minh, làm rõ về đề xuất thu hồi

giấy phép thăm dò khoáng sản.

(3) Trường hợp khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi

toàn bộ diện tích đất, khu vực biển đã được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản để

sử dụng vào mục đích khác theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về

biển, pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và quy định khác của

pháp luật có liên quan; thành phần hồ sơ gồm: 

- Văn bản của cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng

sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan

quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản;
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- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản đề nghị thu

hồi giấy phép thăm dò khoáng sản (nếu có); - Bản sao quyết định thu hồi đất của

cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

- Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong thăm dò khoáng

sản của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đã được cấp; 

- Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu đề xuất thu hồi giấy phép

thăm dò khoáng sản kèm theo các tài liệu xác minh, làm rõ về đề xuất thu hồi

giấy phép thăm dò khoáng sản. 

d) Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết

định việc thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản: 48 ngày làm việc, kể từ ngày

tiếp nhận hồ sơ (không tính thời gian xem xét trả lời của cơ quan được lấy ý kiến);

- Thời hạn xem xét việc thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản: 07 ngày

làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình thu hồi của Sở Nông nghiệp và Môi

trường; 

- Thời hạn gửi quyết định thu hồi và thông báo bằng văn bản cho tổ chức,

cá nhân: 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi giấy phép

thăm dò khoáng sản.  

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thanh tra, kiểm tra

chuyên ngành về địa chất, khoáng sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản

lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ

chức, cá nhân.

e) Cơ quan/người giải quyết thủ tục hành chính:

- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Không quy định.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Không quy định.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi giấy phép

thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

(Mẫu số 23 - Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 37/2025/TT-BNNMT

ngày 02/7/2025).

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Địa chất và khoáng sản (Luật số 54/2024/QH15);
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản (Luật

số 147/2025/QH15); 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản; 

- Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ sửa đổi,

bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và

khoáng sản và quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa

chất và khoáng sản. 

- Thông tư số 37/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ

Nông nghiệp và Môi trường quy định mẫu báo cáo, tài liệu, giấy phép và quyết

định trong hoạt động thăm dò khoáng sản;

- Thông tư số 04/2026/TT-BNNMT ngày 16/01/2026 của Bộ trưởng Bộ

Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư

thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

Mẫu số 23 - Phụ lục III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

 UBND TỈNH/THÀNH PHỐ …

Số:....../QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Địa danh......., ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ.......

Căn cứ Luật Địa chất và Khoáng sản ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày ... tháng ... năm

...; 

Căn cứ Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2025 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất

và khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư số 37/2025/TT-BNNMT ngày 02 tháng 7 năm 2025

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định mẫu báo cáo, tài

liệu, giấy phép và quyết định trong hoạt động thăm dò khoáng sản; 
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Căn cứ Giấy phép thăm dò khoáng sản số ............... ngày ...... tháng

...... năm ...... của .………..; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy phép thăm dò khoáng sản số …./GP-… ngày …

tháng … năm … do … (tên cơ quan cấp giấy phép)… cấp cho ……(Tên tổ

chức, cá nhân).......... để thăm dò … (tên khoáng sản) … tại xã/phường/thị

trấn …, tỉnh/thành phố …  

Lý do thu hồi:

Điều 2. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, ……….(Tên tổ chức,

cá nhân).......... phải chấm dứt hoạt động thăm dò khoáng sản theo Giấy phép

thăm dò khoáng sản số..... ngày..... tháng..... năm ....... và có trách nhiệm thực

hiện việc san lấp, đưa về trạng thái an toàn các công trình đã thăm dò và các

nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp

và Môi trường, …….(tên tổ chức, cá nhân)……. và thủ trưởng các cơ quan có

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:   (Ký tên, đóng dấu)
- ….(Tên tổ chức, cá nhân)… (bản chính); - Cơ quan cấp phép (bản chính);

- Cơ quan thẩm định hồ sơ (bản chính);

- Bộ NNMT (bản sao);

- .........................................

- Lưu VT, ........ (.....)

4. Thu hồi giấy phép thăm dò khoáng sản

a) Trình tự thực hiện:

(1) Trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm II, nhóm III hoặc

nhóm I tại khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường khoanh định và công bố 

- Bước 1: Nộp, tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng sản, cơ quan

chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan quản lý nhà

nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đề nghị thu hồi

giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh (hoặc của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép trước đây) trong

trường hợp: giấy phép cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái quy
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định của pháp luật; khu vực được phép khai thác khoáng sản bị công bố là khu

vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khi

cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất, khu

vực biển đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản để sử dụng vào mục đích

khác theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về biển, pháp luật về tài

nguyên, môi trường biển và hải đảo và quy định khác của pháp luật có liên quan;

tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử

phạt hành chính ở mức tối đa và có nhiều tình tiết tăng nặng hoặc tước quyền sử

dụng giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm

hành chính, pháp luật về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực địa

chất, khoáng sản mà không khắc phục đầy đủ hậu quả theo quyết định xử phạt;

thực hiện gửi hồ sơ đề nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản kèm theo các

tài liệu chứng minh bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh hoặc bản điện tử thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia. 

- Bước 2: Kiểm tra và thẩm định hồ sơ

+ Trong thời hạn 16 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn

bản gửi tới tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác khoáng sản thông báo về việc

thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản và yêu cầu việc báo cáo kết quả thực hiện

trách nhiệm, nghĩa vụ trong khai thác khoáng sản theo giấy phép khai thác khoáng

sản đã được cấp cùng đề xuất, kiến nghị về việc thu hồi giấy phép khai thác khoáng

sản (nếu có); 

+ Trong thời hạn 24 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ

chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi

trường có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản và phối hợp với các cơ quan có

liên quan để xác minh, làm rõ các nội dung đề nghị thu hồi giấy phép khai thác

khoáng sản, tiến hành kiểm tra thực địa; tổ chức làm việc trực tiếp với tổ chức, cá

nhân có giấy phép khai thác khoáng sản (trong thời hạn 16 ngày làm việc, kể từ

ngày văn bản xin ý kiến của cơ quan thẩm định hồ sơ được ban hành, cơ quan

được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề có liên quan;

thời gian cơ quan được lấy ý kiến xem xét trả lời không tính vào thời gian thẩm

định hồ sơ); 

+ Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành các công việc

(lấy ý kiến bằng văn bản và phối hợp với các cơ quan có liên quan để xác minh,

làm rõ các nội dung đề nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản, tiến hành

kiểm tra thực địa; tổ chức làm việc trực tiếp với tổ chức, cá nhân có giấy phép

khai thác khoáng sản), Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp

hồ sơ trình đề nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản (quy định tại khoản 1

Điều 72 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ), kèm theo

dự thảo Quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản hoặc văn bản trả lời

về việc không thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản, trình Chủ tịch Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh quyết định việc thu hồi hoặc không thu hồi giấy phép khai thác

khoáng sản. 

- Bước 3. Ra quyết định và thông báo thu hồi:
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+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thu

hồi giấy phép khai thác khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thu hồi hoặc không thu hồi giấy phép

khai thác khoáng sản. Trong trường hợp không thu hồi giấy phép khai thác khoáng

sản thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi

giấy phép khai thác khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm

gửi quyết định và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân được phép khai

thác khoáng sản để nộp lại giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp; thông

báo thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ và các nghĩa vụ có liên quan theo quy định.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện.

(2) Trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV cấp không đúng

thẩm quyền hoặc có nội dung trái quy định của pháp luật hoặc giấy phép khai

thác khoáng sản nhóm IV cấp cho tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 72 của Luật

Địa chất và khoáng sản, sau 06 tháng kể từ ngày dự án, công trình sử dụng khoáng

sản ghi trong giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV chấm dứt hoạt động hoặc

bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu

tư hoặc bị thu hồi giấy phép đầu tư hoặc hợp đồng dự án PPP bị chấm dứt theo

quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác

công tư mà tổ chức được cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV không nộp

hồ sơ hợp lệ đề nghị điều chỉnh giấy phép theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều

91 của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 cho cơ quan quản lý nhà

nước có thẩm quyền (quy định tại điểm a và d khoản 1 Điều 93 Nghị định số

193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ) 

- Bước 1: Trong thời hạn không quá 24 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện

hoặc nhận được thông báo đối với các trường hợp nêu trên, cơ quan chuyên môn

về địa chất, khoáng sản thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì,

phối hợp với cơ quan có liên quan xác minh, làm rõ các nội dung không đúng

thẩm quyền hoặc trái quy định của pháp luật; tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh hồ sơ thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV theo

quy định tại khoản 5 Điều 93 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của

Chính phủ. 

- Bước 2: Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận

được hồ sơ trình thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV, Chủ tịch Ủy

ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng

sản nhóm IV. 

- Bước 3: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng

sản nhóm IV, cơ quan chuyên môn về địa chất, khoáng sản thuộc Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo công khai việc thu hồi giấy phép khai thác

khoáng sản nhóm IV trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,

đồng thời có văn bản thông báo chấm dứt hiệu lực của giấy phép khai thác khoáng

sản nhóm IV bị thu hồi và yêu cầu tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực
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hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ khoáng sản và các nghĩa vụ khác có liên quan giấy

phép khai thác khoáng sản nhóm IV chấm dứt hiệu lực. 

(3) Trường hợp khu vực được phép khai thác bị công bố là khu vực cấm

hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản hoặc khi cơ

quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã được

cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV để sử dụng vào mục đích khác theo

quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan

(quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 93 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP

ngày 02/7/2025 của Chính phủ) 

- Bước 1: Trong thời hạn không quá 16 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan

có thẩm quyền công bố khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời

cấm hoạt động khoáng sản hoặc thu hồi toàn bộ diện tích đất hoạt động khoáng

sản đối với trường hợp nêu trên, cơ quan chuyên môn về địa chất, khoáng sản

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh hồ sơ thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV theo

quy định tại khoản 5 Điều 93 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của

Chính phủ. 

- Bước 2: Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận

được hồ sơ trình thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV, Chủ tịch Ủy

ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng

sản nhóm IV.

- Bước 3: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng

sản nhóm IV, cơ quan chuyên môn về địa chất, khoáng sản thuộc Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo công khai việc thu hồi giấy phép khai thác

khoáng sản nhóm IV trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,

đồng thời có văn bản thông báo chấm dứt hiệu lực của giấy phép khai thác khoáng

sản nhóm IV bị thu hồi và yêu cầu tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực

hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ khoáng sản và các nghĩa vụ khác có liên quan giấy

phép khai thác khoáng sản nhóm IV chấm dứt hiệu lực. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc bản điện

tử thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia. 

c) Thành phần hồ sơ:

(1) Trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản (nhóm II, nhóm III hoặc

nhóm I tại khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường khoanh định và công bố) cấp không đúng thẩm quyền hoặc

có nội dung trái quy định của pháp luật; thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản của cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng

sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan

quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản;
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- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đề nghị thu

hồi giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có); 

- Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong khai thác khoáng

sản của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp; 

- Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu đề xuất thu hồi giấy phép

khai thác khoáng sản kèm theo các tài liệu xác minh, làm rõ về đề xuất thu hồi

giấy phép khai thác khoáng sản. 

(2) Trường hợp khu vực khai thác khoáng sản (nhóm II, nhóm III hoặc

nhóm I tại khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường khoanh định và công bố) bị công bố là khu vực cấm hoạt

động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; thành phần hồ sơ

gồm: 

- Văn bản của cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng

sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan

quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản;

- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đề nghị thu

hồi giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có); 

- Bản sao quyết định phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu

vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; 

- Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong khai thác khoáng

sản của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp; 

- Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu đề xuất thu hồi giấy phép

khai thác khoáng sản kèm theo các tài liệu xác minh, làm rõ về đề xuất thu hồi

giấy phép khai thác khoáng sản.

(3) Trường hơp khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi

toàn bộ diện tích đất đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản (nhóm II, nhóm

III hoặc nhóm I tại khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ trưởng Bộ

Nông nghiệp và Môi trường khoanh định và công bố) để sử dụng vào mục đích

khác theo quy định pháp luật về đất đai; thành phần hồ sơ gồm: 

- Văn bản của cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng

sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan

quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản;

- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đề nghị thu

hồi giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có); 

- Bản sao quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong khai thác khoáng

sản của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp;

- Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu đề xuất thu hồi giấy phép

khai thác khoáng sản kèm theo các tài liệu xác minh, làm rõ về đề xuất thu hồi

giấy phép khai thác khoáng sản.
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(4) Trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản

(nhóm II, nhóm III hoặc nhóm I tại khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã

được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khoanh định và công bố) đã bị cơ

quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt hành chính ở mức tối đa hoặc tước quyền

sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về xử lý vi

phạm hành chính, pháp luật về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh

vực địa chất, khoáng sản mà không khắc phục đầy đủ hậu quả theo quyết định xử

phạt, thành phần hồ sơ gồm: 

- Văn bản của cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng

sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan

quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản;

- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đề nghị thu

hồi giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có); 

- Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong khai thác khoáng

sản của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp; 

- Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu đề xuất thu hồi giấy phép

khai thác khoáng sản kèm theo các tài liệu xác minh, làm rõ về đề xuất thu hồi

giấy phép khai thác khoáng sản. 

(5) Trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV cấp không đúng

thẩm quyền hoặc có nội dung trái quy định của pháp luật; thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình hoặc Phiếu trình về lý do, kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu

có liên quan và đề xuất việc thu hồi hoặc không thu hồi giấy phép khai thác khoáng

sản nhóm IV; 

- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 3 Điều

93 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ; 

- Biên bản, tài liệu xác minh, làm rõ các nội dung không đúng thẩm quyền

hoặc trái quy định của pháp luật; 

(6) Trường hợp khu vực được phép khai thác nhóm IV bị công bố là khu

vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản;

thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình hoặc Phiếu trình về lý do, kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu

có liên quan và đề xuất việc thu hồi hoặc không thu hồi giấy phép khai thác khoáng

sản nhóm IV; 

- Bản sao quyết định phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu

vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; 

(7) Trường hợp khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi

toàn bộ diện tích đất đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV để sử

dụng vào mục đích khác theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác

của pháp luật có liên quan; thành phần hồ sơ gồm: 
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- Tờ trình hoặc Phiếu trình về lý do, kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu

có liên quan và đề xuất việc thu hồi hoặc không thu hồi giấy phép khai thác khoáng

sản nhóm IV; 

- Bản sao quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(8) Trường hợp đối với giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV cấp cho

tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 72 của Luật Địa chất và khoáng sản, sau 06

tháng kể từ ngày dự án, công trình sử dụng khoáng sản ghi trong giấy phép khai

thác khoáng sản nhóm IV chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận

đầu tư hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc bị thu hồi giấy phép

đầu tư hoặc hợp đồng dự án PPP bị chấm dứt theo quy định của pháp luật về đầu

tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư mà tổ chức được cấp

giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV không nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị điều

chỉnh giấy phép theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 91 của Nghị định số

193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ cho cơ quan quản lý nhà nước

có thẩm quyền; thành phần hồ sơ gồm: 

Tờ trình hoặc Phiếu trình về lý do, kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu

có liên quan và đề xuất việc thu hồi hoặc không thu hồi giấy phép khai thác khoáng

sản nhóm IV.

d) Thời hạn giải quyết:

(1) Trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm II, nhóm III hoặc

nhóm I tại khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường khoanh định và công bố; thời hạn giải quyết là:

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết

định việc thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản: 48 ngày làm việc, kể từ ngày

tiếp nhận hồ sơ (không tính thời gian xem xét trả lời của cơ quan được lấy ý kiến);

- Thời hạn xem xét việc thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản: 07 ngày

làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình thu hồi của Sở Nông nghiệp và Môi

trường; 

- Thời hạn gửi quyết định thu hồi và thông báo bằng văn bản cho tổ chức,

cá nhân: 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi giấy phép

tkhai thác khoáng sản. 

(2) Trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV cấp không đúng

thẩm quyền hoặc có nội dung trái quy định của pháp luật hoặc giấy phép khai

thác khoáng sản nhóm IV cấp cho tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 72 của Luật

Địa chất và khoáng sản, sau 06 tháng kể từ ngày dự án, công trình sử dụng khoáng

sản ghi trong giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV chấm dứt hoạt động hoặc

bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu

tư hoặc bị thu hồi giấy phép đầu tư hoặc hợp đồng dự án PPP bị chấm dứt theo

quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác

công tư mà tổ chức được cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV không nộp

hồ sơ hợp lệ đề nghị điều chỉnh giấy phép theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều
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91 của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 cho cơ quan quản lý nhà

nước có thẩm quyền (quy định tại điểm a và d khoản 1 Điều 93 Nghị định số

193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ); thời hạn giải quyết là: 

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ và xác minh, làm rõ và trình Chủ tịch Uỷ ban

nhân dân cấp tỉnh quyết định: 24 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện hoặc nhận

được thông báo đối với các trường hợp nêu trên; 

- Thời hạn ban hành quyết định: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được

hồ sơ trình thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV của cơ quan chuyên

môn về địa chất, khoáng sản thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Thời hạn thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban

nhân dân cấp tỉnh và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân: 05 ngày làm

việc, kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản nhóm

IV.

(3) Trường hợp khu vực được phép khai thác bị công bố là khu vực cấm

hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản hoặc khi cơ

quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã được

cấp giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV để sử dụng vào mục đích khác theo

quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan

(quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 93 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP

ngày 02/7/2025 của Chính phủ); thời hạn giải quyết là: 

- Thời hạn tổng hợp và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định:

16 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền công bố khu vực cấm hoạt

động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản hoặc thu hồi toàn

bộ diện tích đất hoạt động khoáng sản đối với trường hợp nêu trên; 

- Thời hạn ban hành quyết định: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được

hồ sơ trình thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV của cơ quan chuyên

môn về địa chất, khoáng sản thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Thời hạn thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban

nhân dân cấp tỉnh và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân: 05 ngày làm

việc, kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản nhóm

IV.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thanh tra, kiểm tra

chuyên ngành về địa chất, khoáng sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản

lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ

chức, cá nhân.

e) Cơ quan/người giải quyết thủ tục hành chính:

- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Không quy định.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Không quy định.
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi giấy phép

khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

(Mẫu số 34 - Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT

ngày 02/7/2025).

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

quy định.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Địa chất và khoáng sản (Luật số 54/2024/QH15);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản (Luật

số 147/2025/QH15); 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản; 

- Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ sửa đổi,

bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và

khoáng sản và quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa

chất và khoáng sản. 

- Thông tư số 37/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ

Nông nghiệp và Môi trường quy định mẫu báo cáo, tài liệu, giấy phép và quyết

định trong hoạt động thăm dò khoáng sản;

- Thông tư số 04/2026/TT-BNNMT ngày 16/01/2026 của Bộ trưởng Bộ

Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư

thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản.
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4 Không áp dụng đối với trường hợp chưa tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản.

Mẫu số 34 - Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ …

Số:....../QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Địa danh......., ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ).......………

Căn cứ Luật Địa chất và khoáng sản ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và

khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Bộ

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về khai thác khoáng sản,

khai thác tận thu khoáng sản và thu hồi khoáng sản; 

Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số ............... ngày ...... tháng ......

năm ...... của .………..; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản....... số..... ngày..... 

tháng..... năm.... do ……(Tên cơ quan cấp giấy phép)…… cấp cho 

……(Tên tổ chức, cá nhân).......... để khai thác khoáng sản tại khu vực 

(mỏ)...... thuộc ……(tên cấp xã)…….., ……(tên cấp tỉnh)……

Lý do thu hồi:……………………………………………………………..

Điều 2. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, ……….(Tên tổ 

chức, cá nhân).......... phải chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản theo 

Giấy phép khai thác khoáng sản số..... ngày..... tháng..... năm ....... và có 

trách nhiệm:   

1. Thực hiện các nghĩa vụ có liên quan đến việc đóng cửa mỏ khoáng

sản, cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật4.
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2. Duy trì, bảo vệ và không được tháo dỡ, phá huỷ các công trình, thiết

bị bảo đảm an toàn mỏ, bảo vệ môi trường ở khu vực khai thác khoáng

sản.  

3. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi

hành, phải di chuyển tài sản của mình và của các bên có liên quan ra

khỏi khu vực thực hiện dự án đầu tư khai thác khoáng sản, trừ các

công trình, thiết bị bảo đảm an toàn mỏ, bảo vệ môi trường; sau thời

hạn này, tài sản còn lại được xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố), Giám đốc Sở

Nông nghiệp và Môi trường, …….(tổ chức, cá nhân)……. và thủ

trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định

này./. 

Nơi nhận:   

- ….(Tên tổ chức, cá nhân)… (bản 

chính); Cơ quan cấp phép (bản 

chính); 

- Cơ quan thẩm định hồ sơ (bản 

chính); 

- Bộ NNMT (bản sao);

- Lưu VT, ........ (.....)

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu

5. Thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nộp, tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng sản, cơ quan

chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan quản lý nhà

nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản đề nghị

thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp

phép trong các trường hợp: giấy phép cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội

dung trái quy định của pháp luật; khu vực tận thu khoáng sản bị công bố là khu

vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; khi

cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã được

cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản để sử dụng vào mục đích khác theo

quy định pháp luật về đất đai hoặc tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã bị cơ

quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt hành chính ở mức tối đa hoặc tước quyền

sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về xử lý vi

phạm hành chính, pháp luật về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực

địa chất, khoáng sản mà không khắc phục đầy đủ hậu quả theo quyết định xử phạt

thực hiện gửi hồ sơ đề nghị thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản kèm
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theo các tài liệu chứng minh bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc bản điện tử thông qua Trục liên thông văn bản

quốc gia.

- Bước 2: Kiểm tra và thẩm định hồ sơ

+ Trong thời hạn 12 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Môi trường có văn

bản gửi tới tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác tận thu khoáng sản thông báo

về việc thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản và yêu cầu việc báo cáo

kết quả thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong khai thác tận thu khoáng sản theo

giấy phép khai thác tận thu khoáng sản đã được cấp cùng đề xuất, kiến nghị về

việc thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (nếu có); 

+ Trong thời hạn 16 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ

chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, Sở Nông nghiệp

và Môi trường có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản và phối hợp với các cơ

quan có liên quan để xác minh, làm rõ các nội dung đề nghị thu hồi giấy phép

khai thác tận thu khoáng sản, tiến hành kiểm tra thực địa; tổ chức làm việc trực

tiếp với tổ chức, cá nhân có giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Trong thời

hạn 12 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản xin ý kiến của cơ quan thẩm định hồ sơ

được ban hành, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về

các vấn đề có liên quan (thời gian cơ quan được lấy ý kiến xem xét trả lời không

tính vào thời gian thẩm định hồ sơ); 

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành các công việc lấy

ý kiến bằng văn bản và phối hợp với các cơ quan có liên quan để xác minh, làm

rõ các nội dung đề nghị thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, tiến hành

kiểm tra thực địa; tổ chức làm việc trực tiếp với tổ chức, cá nhân có giấy phép

khai thác tận thu khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổng

hợp hồ sơ đề nghị thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (theo quy định

tại khoản 1 Điều 87 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính

phủ), kèm theo dự thảo quyết định thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

hoặc văn bản trả lời về việc không thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản,

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thu hồi giấy phép khai

thác tận thu khoáng sản. 

- Bước 3: Ra quyết định và thông báo thu hồi:

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thu

hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc thu hồi hoặc không thu hồi

giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. Trong trường hợp không thu hồi giấy

phép khai thác tận thu khoáng sản thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi

giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách

nhiệm gửi quyết định và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân được phép

khai thác tận thu khoáng sản để nộp lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản đã

được cấp; thông báo thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ và các nghĩa vụ có liên
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quan theo quy định. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực

hiện. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc bản điện

tử thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia. 

c) Thành phần hồ sơ:

(1) Trường hợp giấy phép cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung 

trái quy định của pháp luật; thành phần hồ sơ gồm: 

- Văn bản của cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất,

khoáng sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản,

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy phép khai thác tận

thu khoáng sản; 

- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản đề

nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có); 

- Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong khai thác tận thu

khoáng sản của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng

sản đã được cấp; 

- Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu đề xuất thu hồi giấy phép

khai thác tận thu khoáng sản kèm theo các tài liệu xác minh, làm rõ về đề xuất

thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. 

(2) Trường hợp khu vực tận thu khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoạt

động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; thành phần hồ sơ

gồm:

- Văn bản của cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng

sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan

quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy phép khai thác tận thu

khoáng sản;

- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản đề

nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có);

- Bản sao quyết định phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu

vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản;

- Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong khai thác tận thu

khoáng sản của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

đã được cấp;

- Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu đề xuất thu hồi giấy phép

khai thác tận thu khoáng sản kèm theo các tài liệu xác minh, làm rõ về đề xuất thu

hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. 

(3) Trường hơp khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi

toàn bộ diện tích đất đã được cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản để sử

dụng vào mục đích khác theo quy định pháp luật về đất đai; thành phần hồ sơ

gồm:
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- Văn bản của cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng

sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan

quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy phép khai thác tận thu

khoáng sản;

- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản đề

nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có);

- Bản sao quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong khai thác tận thu

khoáng sản của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

đã được cấp;

- Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu đề xuất thu hồi giấy phép

khai thác tận thu khoáng sản kèm theo các tài liệu xác minh, làm rõ về đề xuất thu

hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. 

(4) Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã bị cơ quan nhà

nước có thẩm quyền xử phạt hành chính ở mức tối đa hoặc tước quyền sử dụng

giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm

hành chính, pháp luật về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực địa

chất, khoáng sản mà không khắc phục đầy đủ hậu quả theo quyết định xử phạt,

thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản của cơ quan thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về địa chất, khoáng

sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan

quản lý nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi giấy phép khai thác tận thu

khoáng sản;

- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân khai thác tận thu khoáng sản đề

nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản (nếu có);

- Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ trong khai thác tận thu

khoáng sản của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

đã được cấp;

- Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra hồ sơ, tài liệu đề xuất thu hồi giấy phép

khai thác tận thu khoáng sản kèm theo các tài liệu xác minh, làm rõ về đề xuất thu

hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. 

d) Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra hồ sơ và xác minh, làm

rõ các nội dung liên quan: 28 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;

- Thời hạn trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp quyết định việc thu hồi giấy

phép khai thác tận thu khoáng sản: 07 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc

kiểm tra hồ sơ và xác minh, làm rõ các nội dung liên quan;

- Thời hạn quyết định việc thu hồi giấy phép khai thác tận thu khoáng sản:

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình phê duyệt của Sở Nông nghiệp

và Môi trường;
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- Thời hạn gửi quyết định thu hồi và thông báo bằng văn bản cho tổ chức,

cá nhân: 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi giấy phép khai

thác tận thu khoáng sản. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thanh tra, kiểm tra

chuyên ngành về địa chất, khoáng sản, cơ quan chuyên môn có chức năng quản

lý nhà nước về khoáng sản, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ

chức, cá nhân. 

e) Cơ quan/người giải quyết thủ tục hành chính:

- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Không quy định.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Không quy định.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi giấy phép

khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

(Mẫu số 34 - Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày

02/7/2025).

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Địa chất và khoáng sản (Luật số 54/2024/QH15);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản (Luật

số 147/2025/QH15); 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản; 

- Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ sửa đổi,

bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và

khoáng sản và quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa

chất và khoáng sản. 

- Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ

Nông nghiệp và Môi trường quy định về khai thác khoáng sản, khai thác tận thu

khoáng sản và thu hồi khoáng sản; 

- Thông tư số 04/2026/TT-BNNMT ngày 16/01/2026 của Bộ trưởng Bộ

Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư

thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản.
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5 Không áp dụng đối với trường hợp chưa tiến hành hoạt động khai thác khoáng sản.

Mẫu số 34 - Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ …

Số:....../QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Địa danh......., ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (THÀNH PHỐ).......………

Căn cứ Luật Địa chất và khoáng sản ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và

khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư số 36/2025/TT-BNNMT ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Bộ

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về khai thác khoáng sản,

khai thác tận thu khoáng sản và thu hồi khoáng sản; 

Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số ............... ngày ...... tháng ......

năm ...... của .………..; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản....... số..... ngày..... 

tháng..... năm.... do ……(Tên cơ quan cấp giấy phép)…… cấp cho 

……(Tên tổ chức, cá nhân).......... để khai thác khoáng sản tại khu vực 

(mỏ)...... thuộc ……(tên cấp xã)…….., ……(tên cấp tỉnh)……

Lý do thu hồi:……………………………………………………………..

Điều 2. Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, ……….(Tên tổ 

chức, cá nhân).......... phải chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản theo 

Giấy phép khai thác khoáng sản số..... ngày..... tháng..... năm ....... và có 

trách nhiệm:   

1. Thực hiện các nghĩa vụ có liên quan đến việc đóng cửa mỏ khoáng sản,

cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật5.
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2. Duy trì, bảo vệ và không được tháo dỡ, phá huỷ các công trình, thiết bị

bảo đảm an toàn mỏ, bảo vệ môi trường ở khu vực khai thác khoáng sản.

3. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành,

phải di chuyển tài sản của mình và của các bên có liên quan ra khỏi khu

vực thực hiện dự án đầu tư khai thác khoáng sản, trừ các công trình, thiết

bị bảo đảm an toàn mỏ, bảo vệ môi trường; sau thời hạn này, tài sản còn

lại được xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố), Giám đốc Sở Nông

nghiệp và Môi trường, …….(tổ chức, cá nhân)……. và thủ trưởng các

cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:   

- ….(Tên tổ chức, cá nhân)… (bản 

chính); Cơ quan cấp phép (bản 

chính); 

- Cơ quan thẩm định hồ sơ (bản 

chính); 

- Bộ NNMT (bản sao);

- Lưu VT, ........ (.....)

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu

6. Lập, phê duyệt, công khai kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng

sản 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện lập, trình Chủ tịch Ủy

ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai

thác khoáng sản. 

- Bước 2: Chậm nhất 12 ngày làm việc, kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải

được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

nơi có khoáng sản đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò,

khai thác khoáng sản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định.

c) Thành phần hồ sơ: Không quy định.

d) Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn lập, phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

Không quy định; 

- Thời hạn công khai kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Chậm

nhất 12 ngày làm việc. 
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đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi

trường.

e) Cơ quan/người giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản hoặc Quyết định phê

duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Chủ tịch Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh.

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Địa chất và khoáng sản (Luật số 54/2024/QH15);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản (Luật

số 147/2025/QH15); 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản; 

- Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ sửa đổi,

bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và

khoáng sản và quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa

chất và khoáng sản. 

7. Xác định, phê duyệt, điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng

sản đối với giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép khai thác tận thu

khoáng sản, giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản thuộc thẩm quyền

cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định tiền cấp quyền khai thác

khoáng sản;

- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt (phê duyệt hoặc

phê duyệt tạm tính hoặc phê duyệt lại hoặc phê duyệt điều chỉnh) tiền cấp quyền

khai thác khoáng sản. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định.

c) Thành phần hồ sơ: Không quy định.

d) Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn xác định, phê duyệt, điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng

sản: Trong thời hạn 24 ngày làm việc, kể từ ngày giấy phép khai thác khoáng sản,



30

giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng

sản có hiệu lực. 

- Thời hạn xác định, phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng

sản: không quá 24 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan nhà nước, người có thẩm

quyền quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 136

Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ được sửa đổi, bổ

sung theo quy định tại Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính

phủ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi

trường.

e) Cơ quan/người giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân

dân cấp tỉnh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

(1) Trường hợp xác định, phê duyệt hoặc phê duyệt tạm tính tiền cấp quyền

khai thác khoáng sản:

Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm

quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Mẫu số 02 - Phụ lục ban

hành kèm theo Thông tư số 38/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 được sửa đổi,

bổ sung theo quy định tại Thông tư số 05/2026/TT-BNNMT ngày 16/01/2026). 

(2) Trường hợp xác định, phê duyệt lại tiền cấp quyền khai thác khoáng

sản sau khi quyết toán lần đầu theo quy định tại điểm c khoản 9 Điều 111 của

Luật Địa chất và khoáng sản: 

Quyết định phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc

thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Mẫu số 05 - Phụ

lục ban hành kèm theo Thông tư số 38/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 được

sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 05/2026/TT-BNNMT ngày

16/01/2026). 

(3) Trường hợp xác định, phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác

khoáng sản: 

Quyết định phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc

thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Mẫu số 04 - Phụ

lục ban hành kèm theo Thông tư số 38/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 được

sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 05/2026/TT-BNNMT ngày

16/01/2026). 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
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- Luật Địa chất và khoáng sản (Luật số 54/2024/QH15);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản (Luật

số 147/2025/QH15); 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản; 

- Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ sửa đổi,

bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và

khoáng sản và quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa

chất và khoáng sản. 

Mẫu số 02 - Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2025/TT-BNNMT ngày

02/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ …

Số:....../QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Địa danh......., ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với ……(Tên

khoáng sản)……. tại khu vực (mỏ) …… thuộc ……(tên cấp

xã)……..,  ……(tên cấp tỉnh)……

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

……(TÊN CẤP TỈNH HOẶC CẤP XÃ)……

Căn cứ Luật Địa chất và khoáng sản ngày 29 tháng 11 năm 2024,

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản ngày 11

tháng 12 năm 2025; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm

2025; 

Căn cứ Nghị định số ……./2025/NĐ-CP ngày ……tháng ……năm

…… của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật

Địa chất và khoáng sản, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số

……/2026/NĐ-CP ngày …… tháng……. năm……. của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số ....../2025/TT-BNNMT ngày ……tháng ……năm

…… của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phương

pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản
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6 Đối với trường hợp phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo giấy phép khai thác khoáng

sản, khai thác tận thu khoáng sản 
7 Đối với trường hợp phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo giấy xác nhận thu hồi

khoáng sản 16 Chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp giấy phép khai thác khoáng sản, khai thác

tận thu khoáng sản ở khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

phải hoàn trả; mẫu văn bản trong hồ sơ xác định, phê duyệt chi phí đánh

giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; mẫu văn bản

trong hồ sơ xác định, phê duyệt, quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng

sản; mẫu văn bản trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản, được sửa đổi,

bổ sung một số điều tại Thông tư số ……/2026/TT-BNNMT ngày ……tháng

……năm ……  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày ……tháng ……năm ……

của Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)…. ban hành Bảng giá tính thuế tài

nguyên trên địa bàn tỉnh (thành phố)……; 

Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản (Giấy phép khai thác tận thu

khoáng sản) số ……/GP-…… ngày …… tháng…… năm …... của ……(Tên

cơ quan cấp giấy phép)……6;

Căn cứ Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản số ……/GXN -……

ngày …… tháng…… năm …... của ……(Tên có quan cấp giấy xác

nhận)……7;

Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-…… ngày …… tháng…… năm …...

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành

phố)……) về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng

sản16;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (Trưởng

phòng.). 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với

……(Tên khoáng sản)……. tại khu vực (mỏ) …… thuộc ……(tên cấp

xã)…….., ……(tên cấp tỉnh)…… như sau:

1. Tổ chức, cá nhân nộp tiền: ..........................................................................

2. Các thông số tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm phê duyệt:

a) Trữ lượng (khối lượng) khoáng sản tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

(Q): ................................................................................................................... 

b) Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (G): ..................................

c) Tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R):.....................................

3. Tổng số tiền phải nộp: .....................................................................................

4. Tổng số lần nộp:................................................................................................

5. Số tiền nộp hàng năm (Thn)17:........................................................................
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6. Thời gian nộp bắt đầu từ năm ....................... đến năm ..............................

Thời hạn nộp tiền theo quy định của pháp luật.

Điều 2. ……(Tên tổ chức, cá nhân nộp tiền)…… có trách nhiệm nộp

tiền theo quy định tại Điều 1 Quyết định này và các quy định có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND ….; Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh

(thành phố)……. (Trưởng phòng……….), Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Cục Thuế (để phối hợp);

- Thuế tỉnh (thành phố)……..(để phối hợp);

- …(Tên tổ chức, cá nhân nộp tiền)… (để thực 

hiện);

- UBND tỉnh (thành phố)…… (để báo cáo);

- Cục ĐCKS (để biết);

- Lưu: HS, VT.

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu

Mẫu số 04 - Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

UỶ BAN NHÂN DÂN

(Tên cấp tỉnh hoặc cấp xã)

Số: ......../........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               ………., ngày.... tháng.... năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với ……(Tên

khoáng sản)……. tại khu vực (mỏ) …… thuộc ……(tên cấp xã)……..,

……(tên cấp tỉnh)……

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

 ……(TÊN CẤP TỈNH HOẶC CẤP XÃ)……

Căn cứ Luật Địa chất và khoáng sản ngày 29 tháng 11 năm 2024, Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản ngày 11 tháng 12 năm

2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
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8 Lấy theo số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản quyết toán hàng năm
9 Tính tại thời điểm chốt sản lượng quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Căn cứ Nghị định số ……./2025/NĐ-CP ngày ……tháng ……năm …… của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và

khoáng sản, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số ……/2026/NĐ-

CP ngày …… tháng……. năm……. của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số ....../2025/TT-BNNMT ngày ……tháng ……năm ……

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phương pháp xác định

chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; mẫu

văn bản trong hồ sơ xác định, phê duyệt chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản,

thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; mẫu văn bản trong hồ sơ xác định, phê duyệt,

quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; mẫu văn bản trong đấu giá quyền

khai thác khoáng sản, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số

……/2026/TT-BNNMT ngày ……tháng ……năm …… của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày … … tháng … … năm ……

của Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)…. ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên

trên địa bàn tỉnh (thành phố)……; 

căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản (Giấy phép khai thác tận thu

khoáng sản) số ……/GP-…… ngày …… tháng…… năm …... của ……(Tên cơ

quan cấp giấy phép)……;

Căn cứ Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản số ……/GXN -…… ngày

…… tháng…… năm …... của ……(Tên cơ quan cấp giấy xác nhận)……; 

Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-…… ngày …… tháng…… năm …... của Bộ

Nông nghiệp và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)……) về việc phê

duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (Trưởng phòng

……….).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với

……(Tên khoáng sản)……. tại khu vực (mỏ) …… thuộc ……(tên cấp xã)……..,

……(tên cấp tỉnh)…… như sau: 

1. Tổ chức, cá nhân nộp tiền: ...........................................................

2. Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp đến thời điểm

điều chỉnh8:

Năm 20... Năm 20.. Năm 20... …….. Năm 20...

3. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các năm còn lại9:
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10 Tính từ thời điểm chốt sản lượng quyết toán tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản 25 Tính từ thời điểm chốt sản lượng quyết 

toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 
11 Chỉ áp dụng trong trường hợp số lần còn nộp lớn hơn 1 lần

a) Trữ lượng (khối lượng) khoáng sản tính tiền cấp quyền khai thác

khoáng sản (Q): ........................................................................................

b) Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (G): ......................

c) Tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R): ..............................

d) Tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn phải nộp10: ..............

đ) Tổng số lần còn nộp25: ..................................................................

e) Số tiền nộp hàng năm (Thn)11: ...............................................................

Năm 20... Năm 20.. Năm 20... …….. Năm 20...

g) Thời gian nộp bắt đầu từ năm…………….. đến năm ........................ 

Thời hạn nộp tiền theo quy định của pháp luật.  

Điều 2. ………..(Tên tổ chức, cá nhân nộp tiền)…….. có trách nhiệm nộp

tiền theo quy định tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND ….; Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh (thành

phố)……. (Trưởng phòng……….), Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Cục Thuế (để phối hợp);

- Thuế tỉnh (thành phố)……..(để phối hợp);

- …(Tên tổ chức, cá nhân nộp tiền)… (để thực 

hiện);

- UBND tỉnh (thành phố)…… (để báo cáo);

- Cục ĐCKS (để biết);

- Lưu: HS, VT.

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu
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Mẫu số 05 - Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

UỶ BAN NHÂN DÂN

(Tên cấp tỉnh hoặc cấp xã)

Số: ......../........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               ………., ngày.... tháng.... năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với ……(Tên khoáng

sản)……. tại khu vực (mỏ) …… thuộc ……(tên cấp xã)…….., ……(tên cấp 

tỉnh)……

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

 ……(TÊN CẤP TỈNH HOẶC CẤP XÃ)……

Căn cứ Luật Địa chất và khoáng sản ngày 29 tháng 11 năm 2024, Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản ngày 11 tháng 12 năm

2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số ……./2025/NĐ-CP ngày ……tháng ……năm …… của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và

khoáng sản, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số ……/2026/NĐ-

CP ngày …… tháng……. năm……. của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số ....../2025/TT-BNNMT ngày ……tháng ……năm ……

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phương pháp xác định

chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; mẫu

văn bản trong hồ sơ xác định, phê duyệt chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản,

thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; mẫu văn bản trong hồ sơ xác định, phê duyệt,

quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; mẫu văn bản trong đấu giá quyền

khai thác khoáng sản, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số

……/2026/TT-BNNMT ngày ……tháng ……năm …… của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày … … tháng … … năm ……

của Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)…. ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên

trên địa bàn tỉnh (thành phố)……; 

Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản (Giấy phép khai thác tận thu

khoáng sản) số ……/GP-…… ngày …… tháng…… năm …... của ……(Tên cơ

quan cấp Giấy phép)……;
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12 Lấy theo số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản quyết toán hàng năm tính đến ngày 30 tháng 6 

năm 2025 
14 Tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2025
15 Chỉ áp dụng trong trường hợp số lần còn nộp lớn hơn 1 lần và tính từ năm 2025

Căn cứ Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản số ……/GXN -…… ngày

…… tháng…… năm …... của Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)……;

Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-…… ngày …… tháng…… năm …... của

……(Tên cơ quan cấp Giấy phép)…… về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá

quyền khai thác khoáng sản;

Xét hồ sơ đề nghị quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của

……..(Tên tổ chức, cá nhân nộp tiền)…….nộp ngày …. tháng …… năm ……;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với

……(Tên khoáng sản)……. tại khu vực (mỏ) …… thuộc ……(tên cấp

xã)…….., ……(tên cấp tỉnh)…… như sau:

1. Tổ chức, cá nhân nộp tiền: ..................................................................

2. Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp đến thời điểm phê 

duyệt lại12:

Năm 20... Năm 20.. Năm 20... …….. Năm 2025

3. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm phê duyệt lại:

a) Trữ lượng (khối lượng) khoáng sản tính tiền cấp quyền khai thác khoáng

sản còn lại (Qcl): ......................................................................................................

b) Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (G): ..................................

c) Tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R): .................................

d) Tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn phải nộp13: .................

đ) Tổng số lần còn phải nộp14: .....................................................................

e) Số tiền nộp hàng năm (Thn)15:

Năm 2025 Năm 2026 …….. …….. ……..

g) Thời gian nộp bắt đầu từ năm 2025 đến năm ..........................................

Thời hạn nộp tiền theo quy định của pháp luật.

Điều 2. ……..(Tên tổ chức, cá nhân nộp tiền)……. có trách nhiệm nộp

tiền theo quy định tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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Chánh Văn phòng UBND tỉnh (thành phố)….; Sở Nông nghiệp và Môi

trường tỉnh (thành phố)……., Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Cục Thuế (để phối hợp);

- Thuế tỉnh (thành phố)……..(để phối hợp);

- …(Tên tổ chức, cá nhân nộp tiền)… (để thực 

hiện);

- UBND tỉnh (thành phố)…… (để báo cáo);

- Cục ĐCKS (để biết);

- Lưu: HS, VT.

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CẤP XÃ

1. Xác định, phê duyệt, điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng

sản đối với giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (được Chủ

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao) thực hiện xác định tiền cấp quyền khai thác

khoáng sản; 

- Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt (phê duyệt hoặc phê

duyệt tạm tính hoặc phê duyệt lại hoặc phê duyệt điều chỉnh) tiền cấp quyền khai

thác khoáng sản. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định.

c) Thành phần hồ sơ: Không quy định.

d) Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn xác định, phê duyệt, điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng

sản: Trong thời hạn 24 ngày làm việc, kể từ ngày giấy phép khai thác khoáng sản,

giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng

sản có hiệu lực.

- Thời hạn xác định, phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng

sản: không quá 24 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan nhà nước, người có thẩm

quyền quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 136

Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ được sửa đổi, bổ

sung theo quy định tại Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính

phủ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn thuộc

Ủy ban nhân dân cấp xã. 
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e) Cơ quan/người giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân

dân cấp xã.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

(1) Trường hợp xác định, phê duyệt hoặc phê duyệt tạm tính tiền cấp quyền

khai thác khoáng sản: 

Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm

quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Mẫu số 02 - Phụ lục ban

hành kèm theo Thông tư số 38/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 được sửa đổi,

bổ sung theo quy định tại Thông tư số 05/2026/TT-BNNMT ngày 16/01/2026). 

(2) Trường hợp xác định, phê duyệt lại tiền cấp quyền khai thác khoáng

sản sau khi quyết toán lần đầu theo quy định tại điểm c khoản 9 Điều 111 của

Luật Địa chất và khoáng sản: 

Quyết định phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc

thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Mẫu số 05 - Phụ lục

ban hành kèm theo Thông tư số 38/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 được sửa

đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 05/2026/TT-BNNMT ngày

16/01/2026).

(3) Trường hợp xác định, phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác

khoáng sản:

Quyết định phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc

thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Mẫu số 04 - Phụ lục

ban hành kèm theo Thông tư số 38/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 được sửa

đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 05/2026/TT-BNNMT ngày

16/01/2026). 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Địa chất và khoáng sản (Luật số 54/2024/QH15);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản (Luật

số 147/2025/QH15); 

- Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ quy định

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản; 

- Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ sửa đổi,

bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và

khoáng sản và quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa

chất và khoáng sản. 
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Mẫu số 02 - Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

UỶ BAN NHÂN DÂN

(Tên cấp tỉnh hoặc cấp xã)

Số: ......../........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               ………., ngày.... tháng.... năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với ……(Tên khoáng

sản)……. tại khu vực (mỏ) …… thuộc ……(tên cấp xã)…….., ……(tên cấp 

tỉnh)……

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

 ……(TÊN CẤP TỈNH HOẶC CẤP XÃ)……

Căn cứ Luật Địa chất và khoáng sản ngày 29 tháng 11 năm 2024, Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản ngày 11 tháng 12 năm

2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số ……./2025/NĐ-CP ngày ……tháng ……năm …… của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và

khoáng sản, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số ……/2026/NĐ-

CP ngày …… tháng……. năm……. của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số ....../2025/TT-BNNMT ngày ……tháng ……năm ……

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phương pháp xác định

chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; mẫu

văn bản trong hồ sơ xác định, phê duyệt chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản,

thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; mẫu văn bản trong hồ sơ xác định, phê duyệt,

quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; mẫu văn bản trong đấu giá quyền

khai thác khoáng sản, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số

……/2026/TT-BNNMT ngày ……tháng ……năm …… của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày … … tháng … … năm ……

của Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)…. ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên

trên địa bàn tỉnh (thành phố)……; 

Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản (Giấy phép khai thác tận thu

khoáng sản) số ……/GP-…… ngày …… tháng…… năm …... của ……(Tên cơ

quan cấp Giấy phép)……;

Căn cứ Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản số ……/GXN -…… ngày

…… tháng…… năm …... của Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)……;
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16 Chỉ áp dụng đối với trường hợp nộp nhiều lần

Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-…… ngày …… tháng…… năm …... của Bộ

Nông nghiệp và Môi trường (Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)……) về

việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản38;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (Trưởng

phòng).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với ……(Tên

khoáng sản)……. tại khu vực (mỏ) …… thuộc ……(tên cấp xã)…….., ……(tên

cấp tỉnh)…… như sau:

1. Tổ chức, cá nhân nộp tiền:

2. Các thông số tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm phê

duyệt:

a) Trữ lượng (khối lượng) khoáng sản tính tiền cấp quyền khai thác khoáng

sản (Q): ....................................................................................................................

b) Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (G): ..................................

c) Tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R):.....................................

3. Tổng số tiền phải nộp:

4. Tổng số lần nộp:

5. Số tiền nộp hàng năm (Thn)16:

6. Thời gian nộp bắt đầu từ năm ....................... đến năm ..............................

Thời hạn nộp tiền theo quy định của pháp luật

Điều 2. ……(Tên tổ chức, cá nhân nộp tiền)…… có trách nhiệm nộp tiền

theo quy định tại Điều 1 Quyết định này và các quy định có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND ….; Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh (thành

phố)……. (Trưởng phòng……….), Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Cục Thuế (để phối hợp);

- Thuế tỉnh (thành phố)……..(để phối hợp);

- …(Tên tổ chức, cá nhân nộp tiền)… (để thực 

hiện);

- UBND tỉnh (thành phố)…… (để báo cáo);

- Cục ĐCKS (để biết);

- Lưu: HS, VT.

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu

Mẫu số 04 - Phụ lục II
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(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

UỶ BAN NHÂN DÂN

(Tên cấp tỉnh hoặc cấp xã)

Số: ......../........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               ………., ngày.... tháng.... năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với ……(Tên

khoáng sản)……. tại khu vực (mỏ) …… thuộc ……(tên cấp xã)……..,

……(tên cấp tỉnh)……

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

 ……(TÊN CẤP TỈNH HOẶC CẤP XÃ)……

Căn cứ Luật Địa chất và khoáng sản ngày 29 tháng 11 năm 2024, Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản ngày 11 tháng 12 năm

2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số ……./2025/NĐ-CP ngày ……tháng ……năm …… của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và

khoáng sản, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số ……/2026/NĐ-

CP ngày …… tháng……. năm……. của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số ....../2025/TT-BNNMT ngày ……tháng ……năm ……

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phương pháp xác định

chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; mẫu

văn bản trong hồ sơ xác định, phê duyệt chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản,

thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; mẫu văn bản trong hồ sơ xác định, phê duyệt,

quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; mẫu văn bản trong đấu giá quyền

khai thác khoáng sản, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số

……/2026/TT-BNNMT ngày ……tháng ……năm …… của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày … … tháng … … năm ……

của Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)…. ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên

trên địa bàn tỉnh (thành phố)……; 

căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản (Giấy phép khai thác tận thu

khoáng sản) số ……/GP-…… ngày …… tháng…… năm …... của ……(Tên cơ

quan cấp giấy phép)……;
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17 Lấy theo số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản quyết toán hàng năm
18 Tính tại thời điểm chốt sản lượng quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
20 Chỉ áp dụng trong trường hợp số lần còn nộp lớn hơn 1 lần

Căn cứ Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản số ……/GXN -…… ngày

…… tháng…… năm …... của ……(Tên cơ quan cấp giấy xác nhận)……; 

Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-…… ngày …… tháng…… năm …... của Bộ

Nông nghiệp và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)……) về việc phê

duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (Trưởng phòng

……….).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với

……(Tên khoáng sản)……. tại khu vực (mỏ) …… thuộc ……(tên cấp xã)……..,

……(tên cấp tỉnh)…… như sau: 

1. Tổ chức, cá nhân nộp tiền: .......................................................................

2. Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp đến thời điểm điều

chỉnh17:

Năm 20... Năm 20.. Năm 20... …….. Năm 20...

3. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các năm còn lại18:

a) Trữ lượng (khối lượng) khoáng sản tính tiền cấp quyền khai thác khoáng

sản (Q): ...................................................................................................

b) Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (G): ..................................

c) Tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R): .................................

d) Tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn phải nộp19: .................

đ) Tổng số lần còn nộp25: ............................................................................

e) Số tiền nộp hàng năm (Thn)20: ..................................................................

Năm 20... Năm 20.. Năm 20... …….. Năm 20...

g) Thời gian nộp bắt đầu từ năm…………….. đến năm ............................ 

Thời hạn nộp tiền theo quy định của pháp luật.  

Điều 2. ………..(Tên tổ chức, cá nhân nộp tiền)…….. có trách nhiệm nộp

tiền theo quy định tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND ….; Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh (thành

phố)……. (Trưởng phòng……….), Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 



44

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Cục Thuế (để phối hợp);

- Thuế tỉnh (thành phố)……..(để phối hợp);

- …(Tên tổ chức, cá nhân nộp tiền)… (để thực 

hiện);

- UBND tỉnh (thành phố)…… (để báo cáo);

- Cục ĐCKS (để biết);

- Lưu: HS, VT.

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu

Mẫu số 05 - Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2025/TT-BNNMT ngày 02/7/2025 của Bộ

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

UỶ BAN NHÂN DÂN

(Tên cấp tỉnh hoặc cấp xã)

Số: ......../........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               ………., ngày.... tháng.... năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với ……(Tên khoáng

sản)……. tại khu vực (mỏ) …… thuộc ……(tên cấp xã)…….., ……(tên cấp 

tỉnh)……

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

 ……(TÊN CẤP TỈNH HOẶC CẤP XÃ)……

Căn cứ Luật Địa chất và khoáng sản ngày 29 tháng 11 năm 2024, Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản ngày 11 tháng 12 năm

2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số ……./2025/NĐ-CP ngày ……tháng ……năm …… của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và

khoáng sản, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số ……/2026/NĐ-

CP ngày …… tháng……. năm……. của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số ....../2025/TT-BNNMT ngày ……tháng ……năm ……

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về phương pháp xác định

chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; mẫu

văn bản trong hồ sơ xác định, phê duyệt chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản,

thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; mẫu văn bản trong hồ sơ xác định, phê duyệt,

quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; mẫu văn bản trong đấu giá quyền

khai thác khoáng sản, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số
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21 Lấy theo số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản quyết toán hàng năm tính đến ngày 30 tháng 6 

năm 2025 
23 Tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2025
24 Chỉ áp dụng trong trường hợp số lần còn nộp lớn hơn 1 lần và tính từ năm 2025

……/2026/TT-BNNMT ngày ……tháng ……năm …… của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-UBND ngày … … tháng … … năm ……

của Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)…. ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên

trên địa bàn tỉnh (thành phố)……; 

Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản (Giấy phép khai thác tận thu

khoáng sản) số ……/GP-…… ngày …… tháng…… năm …... của ……(Tên cơ

quan cấp Giấy phép)……;

Căn cứ Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản số ……/GXN -…… ngày

…… tháng…… năm …... của Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)……;

Căn cứ Quyết định số ……/QĐ-…… ngày …… tháng…… năm …... của

……(Tên cơ quan cấp Giấy phép)…… về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá

quyền khai thác khoáng sản;

Xét hồ sơ đề nghị quyết toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của

……..(Tên tổ chức, cá nhân nộp tiền)…….nộp ngày …. tháng …… năm ……;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với

……(Tên khoáng sản)……. tại khu vực (mỏ) …… thuộc ……(tên cấp

xã)…….., ……(tên cấp tỉnh)…… như sau:

1. Tổ chức, cá nhân nộp tiền: ...................................................................

2. Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp đến thời điểm phê 

duyệt lại21:

Năm 20... Năm 20.. Năm 20... …….. Năm 2025

3. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm phê duyệt lại:

a) Trữ lượng (khối lượng) khoáng sản tính tiền cấp quyền khai thác khoáng

sản còn lại (Qcl): ......................................................................................

b) Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (G): ..................................

c) Tỷ lệ thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R): .................................

d) Tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn phải nộp22: .................

đ) Tổng số lần còn phải nộp23: ....................................................................

e) Số tiền nộp hàng năm (Thn)24:
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Năm 2025 Năm 2026 …….. …….. ……..

g) Thời gian nộp bắt đầu từ năm 2025 đến năm ..........................................

Thời hạn nộp tiền theo quy định của pháp luật.

Điều 2. ……..(Tên tổ chức, cá nhân nộp tiền)……. có trách nhiệm nộp

tiền theo quy định tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh (thành phố)….; Sở Nông nghiệp và Môi

trường tỉnh (thành phố)……., Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Cục Thuế (để phối hợp);

- Thuế tỉnh (thành phố)……..(để phối hợp);

- …(Tên tổ chức, cá nhân nộp tiền)… (để thực 

hiện);

- UBND tỉnh (thành phố)…… (để báo cáo);

- Cục ĐCKS (để biết);

- Lưu: HS, VT.

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu
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